KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TUẦN 8 :   Từ ngày 23/ 10/ 2023 đến ngày 27/ 10 /2023
Lớp: 2A    -    Giáo viên: Trương Thị Hồng Đào
	Thứ
	Buổi
	Tiết dạy
	Môn
	Tên bài dạy

	HAI
	Sáng 
	1

2

3

4
5
	CC

T

TV
ÂN
TV
	Chào cờ
12 trừ đi một số

Đọc Bà nội, bà ngoại 
GV chuyên
Đọc Bà nội, bà ngoại 

	
	Chiều
	
	
	

	BA
	Sáng 
	1

2

3
	T

TV

TV
	13 trừ đi một số

Viết chữ hoa H 

Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai thế nào?

	
	Chiều
	1

2

3
	TN-XH

ĐĐ 

HĐTN
	An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt Bảo quản đồ dùng gia đình(tt)

HĐGDTCĐ:Xây dựng những lưu ý để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.

	TƯ
	Sáng 
	1

2

3

4


	T

TV

TV

TNXH


	14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Đọc Bà tôi 

Nghe -viết: Bà tôi. Bảng chữ

Cái. Phân biệt l/n, uôn/uông 

An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường(tt)

	
	Chiều
	
	
	

	NĂM
	Sáng 
	1

2

3

4

5
	TD

TD

T

TV

TV
	GV chuyên

GV chuyên

14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số(tt)

Mở rộng vốn từ Gia đình (tiếp theo)
Xem - kể: Những quả đào

	
	Chiều
	
	
	

	SÁU
	Sáng 
	1

2

3

4
	HĐTT

T

TV

TV
	Sinh hoạt lớp:Chia sẻ những hiểu biết của em về cách phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc 

Bảng trừ

Viết bưu thiếp 

Đọc một bài văn về gia đình



	
	Chiều
	
	
	

	BẢY
	
	
	
	


Chào 
Toán:                                         12 TRỪ ĐI MỘT SỐ
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 23/10/2023
I. Yêu cầu cần đạt
- Thực hiện được phép tính 12 - 5.

- Khái quát hoá được cách tính 12 trừ đi một số.

- Thực hiện tính 12 trừ đi một số (trừ qua 10 trong phạm vi 20).

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính trừ để kiểm chứng cách tính trừ đi một số.

- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tính toán.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGK, SGV - 10 khối lập phương

- Học sinh: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con, 10 khối lập phương

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. 1. Hoạt động mở đầu

2. * Khởi động : (5 phút) 

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: “Ai nhanh hơn” và phổ biến luật chơi.

- Yêu cầu lớp trưởng điều hành trò chơi:

+ Lớp Trưởng giơ lần lượt từng phép tính trong bảng trừ 11 trừ đi một số và tổ chức cho học sinh nêu nhanh kết quả.

- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh.

*  Giới thiệu bài mới: 12 trừ đi một số
	- HS chơi trò chơi: “Ai nhanh hơn  và lắng nghe 

- Lớp trưởng điều hành 

- HS tham gia chơi.

- HS nhận xét



	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới

	* Hoạt động 1: Thực hiện được phép tính 12 - 5.

	GV tổ chức dạy học theo hình thức dạy học thông qua giải quyết vấn đề.

Bước 1: Tìm hiểu vấn đề

GV nêu yêu cầu, cho học sinh đọc yêu cầu, quan sát hình ảnh, nhận biết được vấn đề cần giải quyết.

Ban đầu có tất cả bao nhiêu quả chuối?

Sau đó, ngươi ta đã ăn hết mấy quả chuối?

Hỏi còn lại mấy quả chuối?
	Học sinh đọc yêu cầu, quan sát hình ảnh, nhận biết được vấn đề cần giải quyết.

12 – 5 = ?



	Bước 2: Lập kế hoạch

GV YC HS thảo luận để tìm cách thức tính 12- 5

Các em chọn cách thức nào để tìm được kết quả của phép tính 12 – 5?
	HS thảo luận cách tính 12 – 5, có thể dùng khối lập phương, ngón tay,…

Đếm (tính hay dựa vào phép cộng).



	Bước 3: Tiến hành kế hoạch

GV YC các nhóm thực hiện theo cách thức mình chọn rồi viết phép tính ra bảng con.

GV khuyến khích các nhóm trình bày ngắn gọn cách làm.
	các nhóm trình bày ngắn gọn cách làm.

Đếm bớt, 

11, 10, 9, 8, 7    12 – 5 = 7

Đếm thêm 

6,7,8,9,10,11,12   12- 5 = 7

Tính

12 tách 5 còn lại 7   12 - 5 = 7

12 tách 2 rồi tách 3  12 – 5 = 7

Dựa vào phép cộng

5 + 7 = 12 nên 12 – 5 = 7

	Bước 4: Kiểm tra lại

GV giúp HS kiểm tra:

Kết quả: thử lại xem kết quả đúng chưa.

Phép tính có phù hợp vần đề cần giải quyết

12 – 5 = ?
	Dựa vào hình vẽ: đếm số quả chuối chưa ăn hoặc dựa vào sơ đồ tách – gộp số.

[image: image1.png]





	* Hoạt động 2: Giới thiệu 12 trừ đi một số

	- GV hướng dẫn HS cách bớt 5 bằng hình ảnh trực quan

- Có 12 khối lập phương, cần bớt 5 khối lập phương. Đầu tiên  ta bớt 2 khối lập phương, rồi lại bớt 3 khối lập phương nữa (tức là bớt 5 khối lập phương) thì sẽ chuyển được về các phép tính đã học. 12 – 2  – 3 = 7

- Như vậy khi thực hiện các phép trừ 12 trừ đi một số ta lấy 12 trừ 2 để được 10 rồi trừ số còn lại.

=> Ta luôn trừ để được 10 rồi trừ số còn lại hay trừ để được 10 rồi lấy 10 trừ số còn lại.
	

	3. Hoạt động Luyện tập, thực hành

	Bài 1: 

- Gọi 1 em đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS suy nghĩ tìm kết quả của các phép tính

- Tổ chức cho HS làm bảng con. Dãy A làm ý a và b; dãy B làm ý c và d.

- GV kiểm tra kết quả và giúp HS nhận biết

 12 – 2 – 1 = 12 – 3;    12 – 2 – 4 =  12 – 6

12 – 2 – 6 = 12 – 8;     12 – 2 – 7  = 12 - 9
	

	Bài 2: Tính nhẩm

Yêu cầu HS đọc đề

Các phép tính trong bài có dạng gì các em vừa học.

Muốn lấy 12 trừ đi một số ta làm thế nào?

Trừ mấy để được 10.

Yêu cầu HS nhẩm kết quả.

GV nhận xét cho HS nhắc lại cách tính 12 trừ đi một số
	HS đọc đề

12 trừ đi một số.

Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại.

Trừ 2.

HS nhẩm kết quả rồi nói cho bạn nghe.

12 – 3 = 9  12 – 4 = 8    12 – 6 = 6

12 – 9 = 3   12 -  8 = 4   12 – 7 = 5

Ví dụ: 12 – 3: 12 trừ 2 để được 10 rồi trừ 1 được 9

12 – 3 = 9

12 – 4: 12 trừ 2 để được 10 rồi trừ 2 được 8

12 – 4 = 8

	Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề

GV YC HS thảo luận nhóm 4, quan sát tranh, nói câu chuyện.

YC HS viết phép tính vào bảng con

Gọi HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét, chốt.
	HS đọc đề : Viết phép trừ để tính số con mèo còn lại trên tấm thảm.

HS thảo luận nhóm 4, quan sát tranh, nói câu chuyện.

Ví dụ: lúc đầu có 12 con mèo

Sau đó 3 con mèo rời đi

HS viết phép tính vào bảng con

12 – 3 = 9

Lấy 12 trừ 2 để được 10 rồi trừ 1 được 9

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5phút)

	Nói cách trừ qua 10 trong phạm vi 20

Nói cách tính 12 trừ đi một số.
	Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại.

Trừ 2 để được 10 rồi trừ số còn lại.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                        Chủ điểm: BỐ MẸ YÊU THƯƠNG

Bài 3: BÀ NỘI, BÀ NGOẠI

 Đọc Bà nội, bà ngoại ( Tiết 1)
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 23/10/2023

 I.Yêu cầu cần đạt

- Nói được một vài điều em biết về ông bà, người thân; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài quan tên bài và tranh minh họa.

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp, dấu câu, đúng ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Tình cảm yêu thương, quý mến của bạn nhỏ đối với bà nội, bà ngoại và tình cảm của bà nội, bà ngoại với bạn nhỏ; biết liên hệ bản thân: yêu quý, kính trọng, biết ơn ông bà; kể được một số việc làm mà người thân đã chăm sóc em, giúp đỡ em và một số việc em làm để giúp đỡ, chăm sóc người thân. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Tranh ảnh các con vật: bọ rùa, rái cá. Bảng phụ ghi đoạn từ đầu đến Mẹ em rất đẹp ạ. Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh : SHS, xem bài trước. 
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	3. 1. Hoạt động mở đầu

*  Khởi động: (5 phút)  
	

	- GV giới thiệu tên bài học:

+ GV hướng dẫn HS thảo luận theo cặp và trả  lời câu hỏi: Nói một vài điều em biết về ông bà hoặc người thân của em theo gợi ý: tên, nghề nghiệp,....

* Giới thiệu bài:

 GV dẫn dắt vào bài học: Thật hạnh phúc khi ngoài bố mẹ, các em còn có ông bà nội, ngoại - những người vô cùng yêu thương và quan tâm, lo lắng cho các em như bố mẹ vậy. Có lẽ rất trong số rất nhiều các em ở đây, có những bạn đã dành những tình cảm yêu thương đặc biệt của mình cho bà nội, bà ngoại của mình. Bạn nhỏ trong bài thơ ngày hôm nay chúng ta học cũng dành tình cảm yêu quý, thương nhớ về hai người bà của mình. Chúng ta cùng vào Bài 3: Bà nội, bà ngoại để xem hình ảnh bà nội, bà ngoại trong con mắt và trí nhớ của bạn nhỏ hiện lên như thế nào. 
	- HS trả lời 



	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới 
* Hoạt động 1:Luyện đọc thành tiếng  (18 phút) 

	GV đọc mẫu (Gợi ý: tình cảm, chậm rãi, nhấn giọng ở các từ ngữ chỉ tình cảm: yêu cháu, lại thương, thiết tha).

GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: chuối, trồng, nguồn sông, thiêt tha,…(chú ý sửa lỗi phát âm địa phương)

Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu

Yêu cầu HS chia khổ thơ

+ Khổ 1: Từ đầu... hai bà

+ Khổ 2: Bà ngoại... cao tuổi

+ Khổ 3: tết cháu... bà nội trong.

+ Khổ 4: Khổ còn lại

Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm và trước lớp

Hướng dẫn cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài: 

Bà ngoại bên quê mẹ/

Bà nội bên quê cha.//

Cháu yêu cha, /yêu mẹ/

Và /thương cả hai bà.//

- Yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm

- Thi đua đọc trước lớp

* Tiêu chí đánh giá

+ Đọc đúng.

+ Đọc to rõ.

+ Ngắt nghỉ đúng chỗ.

- Yêu cầu HS đọc cả bài
	HS nghe GV đọc

HS đọc và luyện đọc một số từ khó: chuối, trồng, nguồn sông, thiêt tha
HS đọc nối tiếp câu

HS chia khổ thơ

HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm và trước lớp

HS luyện đọc trong nhóm

HS đọc cả bài

	* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu (12 phút) 

	- GV hướng dẫn HS giải nghĩa một số từ khó: 

+ Nguồn sông: nơi bắt đầu của một dòng sông. 

- GV yêu cầu HS đọc thầm lại bài đọc 1 lần nữa để chuẩn bị trả lời câu hỏi phần cùng tìm hiểu SHS trang 67.
- GV yêu cầu HS  đọc yêu cầu câu hỏi 1:

Câu 1: Tìm từ ngữ chỉ tình của bạn nhỏ với bà nội, bà ngoại? 

- Ở khổ thơ thứ nhất chúng ta dễ dàng nhận ra câu thơ (và thương cả hai bà) đã thể hiện tình cảm của cháu dành cho 2 bà.

- ở khổ thơ thứ 3 là từ nào các  em nhỉ? 

Đó là từ biết và từ thương.

Vì sao từ biết thể hiện tình cảm của cháu dành cho 2 bà vậy các em.

Đúng rồi, bạn nhỏ biết bà ngoại đang mong mình, bà nội đang trông chờ mình. Điều đó thể hiện sự quan tâm của bạn nhỏ đến 2 bà.

Còn ở khổ thơ cuối, đó là dòng thơ ( cháu nhớ về thiết tha). Đã thể hiện rất rõ tình cảm của bạn nhỏ dành cho 2 bà.

Qua các khổ thơ vừa rồi, chúng ta thấy bạn nhỏ yêu 2 bà rất nhiều. Vậy tình cảm của 2 bà đối với bạn nhỏ ra sau, chúng ta qua câu hỏi số 2 nhé các em.

Câu 2: Những chi tiết nào cho thấy hai bà rất yêu bạn nhỏ? 
Câu 3: Bài thơ nói về điều gì?

GV hướng dẫn HS: Đọc lại cả bài thơ một lần nữa, xác định bài thơ nói đến những nhân vật nào, đọc từng đáp án để tìm đáp án thích hợp. 

GV mời đại diện 1-2 HS trả lời câu hỏi.

GV yêu cầu HS nêu nội dung bài học, liên hệ bản thân. 
	HS trả lời: Từ ngữ chỉ tình của bạn nhỏ với bà nội, bà ngoại: thương, nhớ thiết tha. 

Những chi tiết cho thấy hai bà rất yêu bạn nhỏ:

+ Bà yêu cháu trồng chuối, trồng na.

+ Bà ngoại mong, bà nội trông. 

- Bài thơ nói về tình cảm của bạn nhỏ đối với bà nội, bà ngoại. 

HS trả lời: Tình cảm yêu thương, quý mến của bạn nhỏ đối với bà nội, bà ngoại và tình cảm của bà nội, bà ngoại với bạn nhỏ.

 + Liên hệ bản thân: yêu quý, kính trọng, biết ơn ông bà.

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (3 phút) 
- Nêu lại nội dung bài 
- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- HS nêu

- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------

Âm nhạc:                                               GV chuyên

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 23/10/2023

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------

Tiếng việt:                        Chủ điểm: BỐ MẸ YÊU THƯƠNG

Bài 3: BÀ NỘI, BÀ NGOẠI

 Đọc Bà nội, bà ngoại ( Tiết 2)
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 23/10/2023

 I.Yêu cầu cần đạt

- Nói được một vài điều em biết về ông bà, người thân; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài quan tên bài và tranh minh họa.

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp, dấu câu, đúng ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Tình cảm yêu thương, quý mến của bạn nhỏ đối với bà nội, bà ngoại và tình cảm của bà nội, bà ngoại với bạn nhỏ; biết liên hệ bản thân: yêu quý, kính trọng, biết ơn ông bà; kể được một số việc làm mà người thân đã chăm sóc em, giúp đỡ em và một số việc em làm để giúp đỡ, chăm sóc người thân. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.

- TCT Việt: Bài Anh chị em.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Tranh ảnh các con vật: bọ rùa, rái cá. Bảng phụ ghi đoạn từ đầu đến Mẹ em rất đẹp ạ. Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh : SHS, xem bài trước. 
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	4. 1. Hoạt động mở đầu

*  Khởi động: (5 phút)  
	

	* Hoạt động 3: Luyện đọc lại (18 phút) 

	- Yêu cầu HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài. 

- GV yêu cầu HS nhắc lại giọng đọc toàn bài và một số từ ngữ cần nhấn giọng. 

- GV đọc lại 2 khổ thơ đầu. 

- GV yêu cầu HS luyện đọc 2 khổ thơ đầu.

- GV yêu cầu HS đọc thuộc lòng khổ thơ thứ nhất.  

- GV mời 1-2 HS đọc 2 khổ thơ đầu 

- GV mời 1 HS khá giỏi đọc lại toàn bài. 
	Nội dung của bài: Tình cảm yêu thương, quý mến của bạn nhỏ đối với bà nội, bà ngoại và tình cảm của bà nội, bà ngoại với bạn nhỏ.

- HS trả lời: Giọng đọc tình cảm, chậm rãi, nhấn giọng ở các từ ngữ chỉ tình cảm: yêu cháu, lại thương, thiết tha.  

- HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS luyện đọc.



	* Hoạt động 4: Hoạt động mở rộng (12 phút) 

	GV mời 1 HS đọc yêu cầu phần Hoa yêu thương: Kể lại những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc:

- GV hướng dẫn HS: 

+ Nhớ lại những hoạt động, việc làm diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của em, kể lại những việc làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc của người thân với em; của em với người thân. 

+ Người thân có thể là ông bà, bố mẹ, anh chị em, họ nội, họ ngoại,...

- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi. Từng HS nói về những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của em với người thân và của người thân với em. 

- GV mời đại diện 3-4 HS trình bày kết quả. 

- GV nhận xét, khen ngợi HS kể được nhiều việc làm. 
- TCT Việt: HĐ4: Đọc và thực hiện yêu cầu

+ Gọi vài HS đọc bài Chia bánh.

+ Đọc đúng: băn khoăn, dỗi hờn, vui vẻ, nhiệm màu
	1 HS đọc yêu cầu

HS lắng nghe.

- HS trả lời: 

+ Những việc làm thể hiện sự quan tâm của em với người thân: lấy nước, lấy tăm, múa, hát, kể chuyện, đấm lưng, nhổ tóc trắng,...

+ Những việc làm thể hiện sự quan tâm của người thân với em: nấu ăn, giặt giũ, chở đi học, dậy học, đi khám bệnh, đi công viên, mua sắm quần áo đẹp,...



	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (3 phút) 
- Nêu lại nội dung bài 
- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- HS nêu

- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                                       13 TRỪ ĐI MỘT SỐ

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 24/10/2023
I. Yêu cầu cần đạt
- Thực hiện được phép tính 13 - 5.

- Khái quát hoá được cách tính 13 trừ đi một số.

- Thực hiện tính 13 trừ đi một số (trừ qua 10 trong phạm vi 20).

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính trừ để kiểm chứng cách tính trừ đi một số.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
GV: máy tính, dụng cụ học tập; Bảng cộng qua 10 chưa hoàn chỉnh.
HS: sách, vở, dụng cụ học tập

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	5. 1. Hoạt động mở đầu:  (5 phút) 

	Có thể chơi “Đố bạn” nhắc lại phép tính 12 trừ đi một số và khái quát thành cách tính.

Ví dụ: Đố bạn, đố bạn

12 trừ 5 bằng mấy?

Ta tính thế nào?
Giơi thiệu bài.
	Đố gì? đố gì?

12- 5 = 7

12 trừ 2 được 10 rồi trừ 3 được 7.

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới

	* Hoạt động 1: Thực hiện được phép tính 13 - 5

	GV tổ chức dạy học theo hình thức dạy học thông qua giải quyết vấn đề.

Viết phép trừ để tìm số trứng gà chưa nở.

Bước 1: Tìm hiểu vấn đề

Bài toán yêu cầu gì?

Có tất cả bao nhiêu quả trứng?

Mấy quả nở rồi?

Tìm gì?

Viết phép tính vào bảng con.
	Viết phép trừ để tìm số trứng gà chưa nở.

Có tất cả 13 quả trứng.

Đã nở 5 quả

Chưa nở ? quả

13 – 5 = ?

	Bước 2: Lập kế hoạch

GV YC HS thảo luận để tìm cách thức tính 13- 5

Các em chọn cách thức nào để tìm được kết quả của phép tính 13 – 5?
	HS thảo luận cách tính 13 – 5, có thể dùng khối lập phương, ngón tay,…

Đếm (tính hay dựa vào phép cộng).



	Bước 3: Tiến hành kế hoạch

GV YC các nhóm thực hiện theo cách thức mình chọn rồi viết phép tính ra bảng con.

GV khuyến khích các nhóm trình bày ngắn gọn cách làm.
	các nhóm trình bày ngắn gọn cách làm.

Đếm bớt, 

12, 11, 10, 9, 8, 7    13 – 5 = 8

Đếm thêm 

6,7,8,9,10,11,12,13   13- 5 = 8

Tính

13 tách 5 còn lại 8   13 - 5 = 8

13 tách 3 rồi tách 2  13 – 5 = 8

Dựa vào phép cộng

5 + 8 = 13 nên 13 – 5 = 8

	Bước 4: Kiểm tra lại

GV giúp HS kiểm tra:

Kết quả: thử lại xem kết quả đúng chưa.

Phép tính có phù hợp vần đề cần giải quyết

13 – 5 = ?
	Dựa vào hình vẽ đếm số quả trứng chưa nở hoặc dựa vào sơ đồ tách – gộp số.
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	* Hoạt động 2: Giới thiệu 13 trừ đi một số

	GV có thể giúp HS tiến hành theo trình tự sau:

Thể hiện phép tính bằng trực quan

Có mấy khối lập phương? Bớt mấy khối lập phương? 

Bớt như thế nào?

YC HS bớt rồi viết lần lượt các phép tính vào bảng con nhé.

13 – 3 = 10

10 – 2 = 8

13 – 5 = 8

Giáo viên kết luận

[image: image3.png]



Lấy 13 trừ 3 để được 10 rồi trừ 2

Ta luôn trừ để được 10 rồi trừ số còn lại.
	Có 13 khối, bớt 5 khối.

Bớt 3 khối lập phương, rồi lại bớt 2 khối lập phương nữa.

HS bớt rồi viết lần lượt các phép tính vào bảng con nhé.

13 – 3 = 10

10 – 2 = 8

13 – 5 = 8

	III. Luyện tập

Bài 1: 

	- Gọi 1 em đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS thực hiện vào bảng con, rồi chia sẻ với bạn.

GV nhận xét, giúp HS nhận biết

13 – 3 – 1 = 13 – 4

Ví dụ: 13 bớt 3 rồi bớt thêm 1 nữa, bớt tất cả là mấy?

Đọc phép tính trừ 13 bớt 4
	1 em đọc yêu cầu.

HS thực hiện vào bảng con, rồi chia sẻ với bạn.

a. 13 – 3 – 1 = 9

b. 13 – 3 – 5 = 5

c. 13 – 3 – 4 = 6

d. 13 – 3 – 6 = 4

bớt tất cả là 4.

13 – 4 = 9

	Bài 2: Tính nhẩm

Yêu cầu HS đọc đề

Các phép tính trong bài có dạng gì các em vừa học.

Muốn lấy 13 trừ đi một số ta làm thế nào?

Trừ mấy để được 10.

Yêu cầu HS nhẩm kết quả.

GV nhận xét cho HS nhắc lại cách tính 13 trừ đi một số
	HS đọc đề

13 trừ đi một số.

Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại.

Trừ 3.

HS nhẩm kết quả rồi nói cho bạn nghe

13 – 5 = 8; 13 – 4 = 9; 13 – 6 = 7

13 – 8 = 5; 13 – 7 = 6; 13 – 9 = 4

Ví dụ: 13 – 5: 13 trừ 3 để được 10 rồi trừ 2 được 8

13 – 5 = 8

13 – 4: 13 trừ 3 để được 10 rồi trừ 1 được 9

13 – 4 = 9

	Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề

YC HS quan sát mẫu và cho biết:

10 gồm 4 và mấy?

Nói phép tính

10 gồm mấy và 6?

Nói phép tính

Tương tự: 11 gồm 7 và mấy? Nói phép tính.

GV nhận xét, chốt.
	HS đọc đề : Mỗi con vật che số nào? (tìm số thay thế co các con vật)

10 gồm 4 và 6

10 – 4 = 6

10 gồm 4 và 6

10 – 6 = 4

11 – 7 = 4



	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5phút)

	Nói cách trừ qua 10 trong phạm vi 20

Nói cách tính 11,12, 13 trừ đi một số.
	Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại.

Trừ 1,2,3 để được 10 rồi trừ số còn lại.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------

Tiếng việt:                                 Bài 3: BÀ NỘI, BÀ NGOẠI

Viết Chữ hoa H

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 24/10/2023

 I.Yêu cầu cần đạt

- Viết đúng chữ H hoa và câu ứng dụng Học thầy học bạn.

- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm; giúp học sinh nhận thức được xung quanh ta, mỗi người, mỗi vật đều có những đặc điểm riêng, đều có những nét đáng yêu; bước đầu biết tự tin và quý trọng bản thân, biết làm những việc có ích.

II.Đồ dùng dạy học
– SHS, VTV, VBT, SGV, mẫu chữ H
 – Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác, tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).

 III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	             Hoạt động giáo viên
	            Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:  (5 phút) 
- GV cho HS hát

- GV giới trực tiếp vào bài viết chữ  hoa: H
	- HS hát tập thể 

- HS lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 

* Hoạt động 1: Luyện viết chữ H hoa (10 phút) 

	a. Luyện viết chữ H hoa.

Treo chữ mẫu lên bảng.

Yêu cầu HS quan sát mẫu chữ H hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ H hoa:

Chữ H hoa cao mấy ô li?

Chữ H hoa rộng mấy ô li?

Nêu cấu tạo chữ hoa H?

YCHS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ H hoa.

Cách viết:

- Đặt bút trên ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2, viết nét cong trái, hơi lượn lên trước khi dừng dưới ĐK ngang 4 và trên ĐK dọc 2. 

- Không nhấc bút, hơi lượn sang trái viết nét khuyết dưới liền mạch với nét khuyết trên, đến gần cuối nét khuyết thi lượn lên viết nét móc phải, dừng bút bên phải ĐK dọc 3, giữa ĐK ngang 1 và 2 (Khoảng cách giữa hai nét khuyết bằng 0,5 ô li, hai đầu khuyết cân đối với nhau). 

- Lia bút đến dưới ĐK ngang 3, viết nét thăng đứng (ngắn) cắt giữa đoạn nối hai nét khuyết

YC HS quan sát video viết chữ H hoa.

GV yêu cầu HS viết chữ H hoa vào bảng con.
	Quan sát mẫu.

HS quan sát mẫu chữ H hoa

Chữ H hoa cao 2,5 ô li.

Chữ H hoa rộng gần 3 ôli.

Cấu tạo: gồm nét cong trái, nét khuyết dưới, nét khuyết trên, nét móc phải và nét thẳng đứng.

HS quan sát GV viết mẫu

HS lắng nghe.

HS quan sát

HS viết chữ H hoa vào bảng con.

	* Hoạt động 2: Luyện viết câu ứng dụng  (15 phút)  

	- GV yêu cầu 1 HS đọc to câu trong phần Viết ứng dụng

- Nêu độ cao các con chữ?

-Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? 

- GV cho học sinh quan sát mẫu chữ “Học” trên dòng kẻ.

- GVHD cách viết chữ Học:  Đặt bút trên đường kẻ ngang 3 viết con chữ H hoa dừng bút giữa đường kẻ 1 và 2, lia bút đặt bút dưới đường đường kẻ 2 viết con chữ o, nối nét viết tiếp con chữ c dừng bút giữa đường kẻ 1 va 2, lia bút viết dấu nặng dưới con chữ o.

GV yêu cầu HS viết chữ “Học” vào bảng con.

YC HS nhận xét, lắng nghe giáo viên nhận xét.

- GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng Học thầy, học bạn vào vở Tập viết.
	HS đọc câu Học thầy, học bạn
- Con chữ cao 2 ôly rưỡi là: H hoa, h, b,y.

- Các con chữ còn lại cao 1 ôly.

Bằng khoảnh cách viết một con chữ o.

Học sinh quan sát mẫu chữ “Học” trên dòng kẻ.

HS viết chữ “Học” vào bảng con.

HS nhận xét, lắng nghe giáo viên nhận xét.

HS viết câu ứng dụng Học thầy, học bạn vào vở Tập viết.

	* Hoạt động 3: Đánh giá bài viết (4 phút) 

	- GV kiểm tra, nhận xét một số bài trên lớp.

- GV yêu cầu HS sửa lại bài viết nếu chưa đúng.

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp. 
	- HS chú ý lắng nghe

- HS tự soát lại bài của mình 



	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút) 

	+ Nêu lại cách viết chữ hoa H

- Chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS nêu

- HS thực hành ở nhà


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                 Bài 3: BÀ NỘI, BÀ NGOẠI

 Từ chỉ hoạt động, chỉ tình cảm, câu kiểu Ai thế nào?
 Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 24/10/2023

I.Yêu cầu cần đạt

- Phân nhóm được từ ngữ chỉ hoạt động và từ ngữ chỉ tình cảm; tạo được câu mới từ từ ngữ đã cho; đặt được 1- 2 câu nói về tình cảm gia đình.

- Nói và viết tên những người thân trong gia đình.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Tranh ảnh các con vật: bọ rùa, rái cá. Bảng phụ ghi đoạn từ đầu đến Mẹ em rất đẹp ạ. Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh : SHS, VBT… 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	             Hoạt động giáo viên
	            Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:  (5 phút) 
- GV giới trực tiếp vào bài Từ chỉ hoạt động , câu kiểu Ai thế nào?
	HS hát.


	2. Hoạt động hình tành kiến thức mới: 

* Hoạt động 1: Luyện từ (10 phút) 

	 Cho Hs đọc bài tập 3
	HS đọc yêu cầu Bài tập 3 trang 68.
HS quan sát tranh

Tìm quả chứa từ ngữ không cùng nhóm trên mỗi cây.

	GV gọi HS đọc yêu cầu Bài tập 3 trang 68.

GV yêu cầu HS quan sát tranh

Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì?

Chúng ta có 2 cây, ở mỗi cây có 4 từ, nhiệm vụ của các em là tìm từ không cùng nhóm với các từ con lại.

GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi.

GV mời đại diện 2-3 HS trình bày kết quả. 

GV chốt: 

Từ ngữ không cùng nhóm ông bà, chăm sóc, khuyên nhủ, dạy bảo ( đó chính là từ ông bà, ông bà là từ chỉ người. 

Như vậy còn lại các từ, chăm sóc, khuyên nhủ, dạy bảo….những từ này chỉ gì vậy các em.  ( À, những từ này là từ chỉ hoạt động.

Từ ngữ không cùng nhóm kính yêu, đá bóng, quý mến, thương yêu ( đó chính là từ đá bóng, đá bóng là từ chỉ hoạt động. 

Như vậy còn lại các từ, quý mến, thương yêu, kính yêu….những từ này chỉ gì vậy các em.  ( À, những từ này là từ chỉ tình cảm.

GV nhận xét, khen ngợi. 

GV yêu cầu HS tìm thêm một số từ ngữ chỉ hoạt động, tình cảm ngoài bài tập. 

GV kết luận:
Chỉ hoạt động: dạy dỗ, giặt giũ, nấu cơm, rửa chén, nhặt rau,…. 

Chỉ tình cảm: biết ơn, kính trọng, yêu thương, chăm sóc, gắn bó, chia sẻ, đoàn kết, ….
	HS đọc yêu cầu Bài tập 3 trang 68.

HS quan sát tranh

Tìm quả chứa từ ngữ không cùng nhóm trên mỗi cây.

HS lắng nghe.

HS thảo luận theo nhóm đôi.

HS trình bày kết quả.

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

HS tìm thêm một số từ ngữ chỉ hoạt động, tình cảm ngoài bài tập.

	* Hoạt động 2: Luyện câu (12 phút) 

	GV gọi HS đọc yêu cầu Bài tập 4a trang 68.

Con cháu chăm sóc ông bà.

Cháu thương yêu ông bà. 

GV hướng dẫn HS:

Quan sát câu mẫu: Mẹ yêu con

Trong câu này nói về ai? 

Mẹ thế nào?

Mẹ yêu con là câu kiểu Ai thế nào?

Các em hãy vận dụng câu kiểu Ai thế nào để viết thành 1 câu mới, để nói về tình cảm của con dành cho mẹ.

Sau đây, các em hãy vận dụng câu kiểu Ai thế nào? Để sắp xếp lại các từ ngữ dưới đây để tạo thành câu mới. Viết 1-2 câu vào vở bài tập.
Con cháu chăm sóc ông bà.

Cháu thương yêu ông bà. 

- GV mời 2-3 HS trình bày kết quả.

Câu : Con cháu chăm sóc ông bà. Ta sắp xếp lại thành câu mơi: ông bà chăm sóc con cháu.

câu: Cháu thương yêu ông bà. Ta sắp xếp lại thành câu mới: ông bà thương yêu cháu
	HS đọc yêu cầu Bài tập 4a trang 68.

Câu này nói về mẹ.

Mẹ yêu con.

Con yêu mẹ.

HS trình bày kết quả.


	- GV yêu cầu HS đọc thầm yêu cầu Bài tập 4b trang 68.

- GV hướng dẫn HS: Câu nói về tình cảm gia đình nên chứa các từ ngữ chỉ tình cảm như kính yêu, thương yêu, quý mến, kính trọng, thương mến,... 

- GV yêu cầu HS viết 1-2 câu nói về tình cảm của gia đình vào vở bài tập. 

- GV mời đại diện 2-3 HS đọc bài trước lớp. 

- GV nhận xét, khen ngợi HS có cách viết hay, sáng tạo.
	HS trả lời:

+ Con cháu chăm sóc ông bà. -> Ông bà chăm sóc con cháu.

+ Cháu thương yêu ông bà -> Ông bà thương yêu cháu

	3. Vận dụng: (5 phút) 

	- GV phố biến trò chơi Xây nhà - nói và viết tên  những người trong gia đình em: Từng HS nói về tên  (quan hệ với  em, tên riêng)  những người thân trong gia đình em: ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác, cậu mợ,....Ví dụ: chú Bình, dì Hoa,...

- GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi.

- GV mời đại diện 2-3 nhóm trình bày kết quả. 

- GV nhận xét, khen nhóm nhớ được nhiều tên những người thân trong gia đình.
	HS đọc thầm. 

HS lắng nghe, tiếp thu. 

HS trả lời: Em rất yêu bà ngoại em. Em mong bà sống thật lâu với gia đình em.

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (3 phút) 
- Nêu lại nội dung bài 
- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tự nhiên và xã hội:       Bài 8: AN TOÀN VÀ GIỮ VỆ SINH KHI THAM GIA

                   Các hoạt động ở trường (Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 24/10/2023 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt 

- HS Nêu được một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra và cách phòng tránh khi tham gia các hoạt động ở trường học.

- Thực hiện được việc giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.

- Bài học góp phần hình thành, phát triển ở HS phẩm chất chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động ở trường. 

II. Đồ dùng dạy học

GV: Bài giảng Powerpoit.
HS: SGK, VBT.
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	· 1. Hoạt động mở đầu:  (5 phút) 
· GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”.
· GV phổ biến luật chơi: GV chuẩn bị thẻ hình về một số trò chơi trong trường. HS nhìn hình đoán tên trò chơi.
- GV cho HS chơi trò chơi và dẫn dắt HS vào tiết 2 của bài học
	· HS chơi trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”.
· HS nhìn hình đoán tên trò chơi.



	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới

	* Hoạt động 1: Chia sẻ những việc làm đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động

· GV cho HS quan sát hình 9, 10, 11 trong SGK trang 34 và thảo luận nhóm:
+ Nêu hoạt động của các bạn trong mỗi hình.

+ Các bạn đã làm gì để đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động đó?

GV tổ chức cho HS chia sẻ những việc làm của các bạn trong hình.
· GV nêu câu hỏi: Em học được điểu gì qua mỗi việc làm của các bạn.
Kết luận: Khi thấy các bạn có hành động chưa biết giữ an toàn, vệ sinh trường lớp thì em hãy nhắc nhở bạn.
	· HS quan sát hình và thảo luận nhóm:
+ Hình 9: Các bạn thực hành thủ công 
+ Hình 10: Hai bạn đang rửa tay trên labo.

Hình 11: Cả lớp được cô giáo đưa đi tham quan viện bảo tàng 
→ Hình 9: Các bạn dùng kéo cẩn thận và nhớ thu dọn rác nhé!

→ Hình 10: Chúng mình không làm nước rơi xuống sàn nhà.

→Hình 11: Các em không chạy nhảy và sờ vào hiện vật trong bảo tang nhé!

· HS chia sẻ những việc làm của các bạn trong hình.
· HS trả lời: Làm việc gì cũng phải đảm bảo an toàn, biết giữ gìn vệ sinh và tài sản chung.

· Lớp lắng nghe


	3. oạt động luyện tập, thực hành: 

* Hoạt động 2: Liên hệ bản thân (6 phút)

· GV chia lớp thành các đội chơi.
· Trong thời gian 10 phút, mỗi đội sẽ thi viết nhanh những việc cần làm để giữ an toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường lên toa tàu tương ứng.
Kết luận: Để giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường, em cần: sử dụng đúng cách các đồ dùng, dụng cụ khi học tập, lao động; không đùa nghịch khi ăn, khi tham gia vệ sinh, lao động; báo ngay với thầy cô nếu phát hiện những bất thường trong lớp,... Ngoài việc đảm bảo an toàn, em cần lưu ý bỏ rác đúng nơi quy định, cất dọn các đồ dùng, dụng cụ lao động gọn gàng, đúng chỗ sau khi dùng,...
	· HS chia 4 đội chơi.
· Lớp tham gia chơi theo hướng dẫn của GV
- Lớp lắng nghe

	* Hoat đông 3: Xử lí tình huống (7 phút)

· GV hướng dẫn HS quan sát và thảo luận, trả lời câu hỏi:
+ Các bạn trong từng hình đang làm gì?

+ Nếu có mặt ở đó, thì em sẽ làm gì?

- GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận.
Kết luận: Em không đùa nghịch gây mất an toàn và vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường vì có thể gây nguy hiểm cho mình và mọi người xung quanh.
	· HS quan sát hình 13, 14, 15, 16 SGK/35 và thảo luận, TLCH:
+ Hình 13: Các bạn nam rủ nhau vào nhà xe GV để chơi trốn tìm.

+ Hình 14: Bạn gái giật mình khi thấy hộp điện bị bung và đầu dây điện rơi ra

+ Hình 15: Trong giờ lao động hai bạn cầm dụng cụ lao động rượt đuổi nhau 

+ Hình 16: Bạn gái hoảng hốt vì hai bạn trai đang chơi nghịch với dụng cụ chữa cháy.

→ Hình 13: Khuyên các bạn không nên chơi ở đó vì khi các bạn chạy trốn tìm sẽ không an toàn.

→ Hình 14: Tránh xa hộp điện và báo ngay cho người lớn biết

→ Hình 15: Khuyên các bạn dừng lại vì rất dễ xảy ra tai nạn. 

→ Hình 16: Khuyên các bạn dừng lại vì sẽ gây nguy hiểm cho mình và bạn.

· HS nhận xét, rút ra kết luận.
- Lớp lắng nghe

	* Hoạt động 4: Tham gia “Em làm tuyên truyền viên nhí” (7 phút)

· GV tổ chức hoạt động “Em làm tuyên truyền viên nhí” về các việc làm đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh ở trường.

Kết luận: Em cần sử dụng cẩn thận, đúng cách các đồ dùng học tập, dụng cụ lao động và giữ vệ sinh trường, lớp sạch sẽ, để trường học luôn đẹp và an toàn cho chúng em.
· GV dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá của bài
	- HS tham gia hoạt động “Em làm tuyên truyền viên nhí” 
- HS nêu “Nguy hiểm - Phòng tránh - Rủi ro”.

	Bài học (2 phút)

GV trình chiếu cho học sinh đọc lại nội dung bài học: Em cần sử dụng cẩn thận, đúng cách các đồ dùng học tập, dụng cụ lao động và giữ vệ sinh trường, lớp sạch sẽ để trường học luôn đẹp và an toàn
	

	Hướng dẫn học sinh đọc từ khoá (3 phút)

	GV đặt câu hỏi:

+ Trong bài học này, em học được điều gì?

+ Nói ra 2 từ mà em thấy quan trọn nhất sau khi học bài học này?

GV cho HS trả lời

GV nhận xét và dẫn dắt để HS rút ra và cùng đọc từ khoá “Nguy hiểm – phòng tránh – rủi ro”
	HS trả lời.

HS trả lời.

HS trả lời.

HS lắng nghe.

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp:  (2 phút)

	- GV yêu cầu HS chuẩn bị dụng cụ để thực hành giữ vê sinh sân trường.
	HS chuẩn bị dụng cụ để thực hành giữ vê sinh sân trường.


PHIẾU KHẢO SÁT

Tên học sinh đi khảo sát:

	Tên học sinh
	Nội dung khảo sát

	
	Những việc bạn đã làm để giữ vệ sinh trường lớp
	Những việc bạn đã làm gây mất vệ sinh trường lớp

	
	
	

	
	
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đạo đức:          CHỦ ĐỀ: BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Bài 3: Bảo quản đồ dùng gia đình ( Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 24/10/2023( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt

- Nếu được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng gia đình; nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng gia đình.

- Đồng tình với thái độ, hành vi biết bảo quản đồ dùng gia đình; không đồng tình với thái độ, hành vi không biết bảo quản để dùng gia đình.

- Thực hiện và nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dung gia đình.

- Nhận biết được những việc bản thân đã làm và sẽ làm để bảo quản đồ dung gia đình.

- Trách nhiệm: Thực hành tiết kiệm, chủ động thực hiện những việc làm để bảo quản đồ dùng cá nhân.

II. Đồ dùng dạy học

- SGK đạo đức 2, bộ tranh, video clip về ý thức trách nhiệm trong bảo quản đồ dùng cá nhân, phiếu học tập.

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:  (5 phút)

	- GV cho HS giải câu đố vui:
      Có chân mà chẳng biết đi
Quanh năm suốt tháng ở lì một nơi
         Để người nằm ngủ thảnh thơi
Còn mình đứng đó, suốt đời lặng im.
- Nêu cách bảo quản giường gỗ, giường nệm, chiếu, ga trải giường, chăn, gối, màn,... 
=>GV chốt ý, tuyên dương và chuyển ý sang giới thiệu bài mới: Bảo quản đồ dùng gia đình (tiết 2)
	- HS nêu: Chiếc giường ngủ
- HS nêu



	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới:

	* Hoạt động 1: Nhận xét về việc làm của các bạn trong tranh. (5 phút) 

	GV tổ chức cho HS trao đổi theo nhóm đôi, quan sát 2 tranh trong SGK, trang 20, nhận xét về việc làm của các bạn trong tranh theo gợi ý: 

+ Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? 

+ Việc làm đó có ích lợi|tác hại gì? 

+ Em có đồng tình với việc làm đó hay không?

GV tổ chức cho HS chia sẻ ý kiến trước lớp.

GV yêu cầu HS thực hành nói lời khuyên bạn phù hợp với tình huống 2.

GV nêu câu hỏi: Theo em, chúng ta cần làm gì để giữ cho tường nhà luôn sạch sẽ?

GV kết luận: Mỗi người đều có trách nhiệm bảo quản để dùng trong gia đình. Tuy theo hài tuổi mà có việc làm phù hợp, vừa sức góp phần bảo quản đồ dùng gia đình bền, đẹp, sử dụng được lâu dài.
	HS nêu nội dung từng tranh, nhận xét và giải thích vì sao em đồng ý hay không đồng ý với việc làm của 2 bạn trong tranh.

Tranh 1: Bạn nữ đang dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau bụi cho 3 bình hoa của gia đình làm bằng gốm, sứ. Bạn đã biết giúp bố mẹ bảo quản đồ gốm, sứ đúng cách; Bạn đã biết giúp bố mẹ bảo quản đổ dùng gia đình bằng những việc làm phù hợp, vừa sức; Việc làm của bạn giúp cho những bình hoa của gia đình được bền và đẹp, v.v. (Đồng tình)

Tranh 2: Bạn nam dùng bút màu vẽ lên tường phòng ngủ. Bạn làm bức tường bị lem bẩn; Bạn chưa hiểu việc giữ gìn phòng ngủ của mình cũng là giữ gìn tài sản gia đình; Việc làm của bạn khiến bố mẹ phải tốn tiền thuê thợ sơn lại tường,...(Không đồng tình)

Khuyên bạn: Bạn không nên tự ý vẽ viết, vẽ lên tường nhà; khi muốn vẽ, phải sử dụng giấy hoặc vở tập vẽ.

HSTL: Không viết vẽ bậy lên tường.

	* Hoạt động 2: Việc làm của bạn nhỏ trong tranh thể hiện điều gì?(5 phút) 

	GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi, quan sát các tranh trong SGK, trang 20, mô tả tình huống và đưa ra nhận xét theo gợi ý: 

+ Bạn nhỏ trong tranh đang làm gi? 

+ Việc làm của bạn nhỏ thể hiện điều gì? + Việc làm đó cỏ ích lợi hay tác hại gi 

+ Em có nên làm như bạn không ? 

- GV tổ chức cho các nhóm chia sẻ, bổ sung ý kiến cho nhau.

GV kết luận: Mỗi đồ dùng gia đình có ích lợi riêng, phục vụ thực cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của chúng ta. Không nên sử dụng đồ dùng gia đình để chơi đùa mà cần có ý thức giữ gìn, bảo quản cẩn thận, sử dụng hợp lí, đúng lúc, đúng chỗ.
	HS làm việc theo nhóm đối, quan sát tranh, mô tả tình huống và đưa ra nhận xét theo gợi ý. 

+ Tình huống 1: Bản nữ tắt điện khi ra khỏi phòng. Việc tất các thiết bị điều khi không dùng đến không chỉ giúp tới sớm đưa một còn giúp tăng tuổi thọ các thiết bị điện để b thể sử dụng lâu dài hơn, góp phần tại k tiền bạc cho gia đình. Nên làm theo bạn.

+ Tinh huống 2: Hai bạn nhỏ nhảy nhót, nô đùa trên giường niệm. Việc nô đùa, nhảy nhót trên gường nệm sẽ làm lủn nệm. Đối với loại nệm là xo, việc nô đùa, nhảy nhót trên tấm nệm có thể làm gãy lò xo. Nô đùa, nhảy nhót trên nệm cũng không an toàn, nếu không cẩn thận, có thể bị mất thăng bằng và ngã khỏi nệm. Không nên làm theo bạn. 

+ Tình huống 3: Hai anh em lấy dụng cụ nhà bếp làm đồ chơi. Việc làm này có thể làm đồ dùng móp méo, biến dạng, gãy, hỏng, không thể sử dụng được nữa. Không nên làm theo bạn.

	* Hoạt động 3: Sắm vai Tin xử lí tình huống.  (5 phút) 

	GV tổ chức cho Hs quan sát tranh trang 21, mô tả tình huống.

GV nêu tình huống: Nếu em là Tin, em sẽ xử lí tình huống này như thế nào?

GV tổ chức cho Hs thảo luận theo nhóm đôi, sắm vai xử lí tinh huống. Lưu ý HS cần thể hiện được lời nói và hành động cụ thể phù hợp.

Gv kết luận: Nếu nhận thấy việc làm của bạn bè hoặc người thân có khả năng gây hư hỏng đồ dùng gia đình, chúng ta cần có lời nói, hành động cụ thể để nhắc nhở, cảnh báo hậu quả, ngăn bạn bè, người thân tiếp tục việc làm đó.
	HS quan sát tranh, mô tả tình huống theo nhóm đôi. 

- Đại diện HS mô tả tình huống trước lớp: Anh trai rủ Tin thảo nồi cơm điện ra xem bên trong có gì. Tin ngạc nhiên, bối rối trước việc làm của anh trai. 

HS thảo luận theo nhóm đôi, sắm vai xử lí tình huống

Một vài nhóm thực hành sắm vai trước lớp. Ví dụ: 

+ Lời nói: Anh không được nghịch thế Anh làm thể, nồi cơm điện sẽ hỏng đấy!,... 

+ Hành động: Giữ tay anh, không cho tháo rời các bộ phận của nồi cơm điện| Lấy lại nồi cơm điện, cất vào bếp,... 

- Cả lớp nhận xét, góp ý về cách xử lí của nhóm bạn.

	3. Vận dụng

* Hoạt động 1 và 2: Chia sẻ những việc em đã làm và sẽ làm để bảo quản đồ dùng gia đình. Nhắc nhở bạn bè và người thân cùng bảo quản đồ dùng gia đình.

	-GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4, chia sẻ về những việc bản thân đã làm để bảo quản đồ dùng gia đình.
-GV tổ chức cho HS nêu nhận xét về những việc làm của bạn: 

+ Em có đồng tình với những việc làm của bạn không?

+ Em thích việc làm nào nhất?

 + Em học tập được việc làm nào ở bạn?

 -GV tổ chức cho HS chia sẻ những mẹo hay trong việc bảo quản đồ dùng gia đình. 

- GV nhận xét khen ngợi HS có kết quả sau mình sưu tâm tốt.

GV dặn dò HS việc nhắc nhở người thân và bạn bè luôn bảo quản đồ dùng gia đình.

Kết luận: Mỗi đồ dùng khác nhau sẽ có những cách thức bảo quản khác nhau. Chúng ta cần tìm hiểu tính chất, đặc điểm của mỗi đồ dùng gia đình để biết cách bảo quản phù hợp. Cần phải thường xuyên bảo quản đồ dùng gia đình bằng những việc làm phù hợp, vừa sức.
	– HS dựa vào nội dung ghi trong phiếu học tập bảo quản đồ dùng gia đình (VBT Đạo đức 2, trang 14), chia sẻ với bạn trong nhóm về những việc bản thân đã làm để bảo quản đồ dùng gia đình. 

HS nêu nhận xét về những việc làm của bạn theo câu hỏi gợi ý của GV.



	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5phút)

	GV tổ chức cho HS điền từ cho sẵn vào chỗ trống để hoàn thành bài thơ. 

 - GV tổ chức cho HS đọc bài thơ hoàn  chỉnh, nêu câu hỏi: 

+ Bài thơ khuyên chúng ta điều gì?

Kết luận: Gia đình là tổ ấm của mỗi chúng ta. Vì thế chúng ta cần ý thức được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, bảo quản đồ dùng gia đình.
	HS chọn từ cho sẵn điền vào chỗ trống  để hoàn thành bài thơ. 

Hằng ngày em bảo quản 

Đồ dùng trong gia đình 

Giữ gìn khi sử dụng nơ hoàn 

Là thói quen văn minh. 

- HS đọc bài thơ. 

2 HS trình bày ý kiến cá nhân. (Phải thực hành bảo quản, giữ gìn đồ dùng gia đình hằng ngày


Thư gửi các bậc cha mẹ học sinh

GV sử dụng Thư gửi cho mẹ học sinh để phối hợp với gia đình HS trong những nội dung sau: 

1. Phụ huynh thường xuyên nhắc nhỏ con bảo quản đồ dùng của gia đình 

2. Phụ huynh quan sát cách con sử dụng, bảo quản đồ dùng của gia đình và có những điều chỉnh kịp thời để giúp con luôn sử dụng, bảo quản đồ dùng gia đình dung cách

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoạt động trải nghiệm:   CHỦ ĐỀ 2: VÌ MỘT CUỘC SỐNG AN TOÀN
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ:

Xây dựng những lưu ý để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc

Sắm vai thực hành cách xử lí tình huống khi bị lạc
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 24/10/2023( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt 

- Kể được những tình huống có nguy cơ bị bắt cóc.

- Thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.

- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người tin cậy khi cần thiết.

- Tham gia các hoạt động của trường, lớp về an toàn giao thông.

- Nhận biết những tình huống có nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc. Thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng trong việc phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia giao thông an toàn.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: SGK Hoạt động trải nghiệm 2; SGV Hoạt động trải nghiệm 2, - Nội dung chương trình “Vì một cuộc sống an toàn” - Các tình huống bị lạc, bị bắt cóc trong thực tế.

- Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm , giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:  (5 phút)

	- GV cho HS hát, vận động theo bài hát: Lớp chúng mình đoàn kết.

- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài học.
	- HS hát, vận động theo bài hát

- HS lắng nghe

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới:

	* Hoạt động 1: Xây dựng những lưu ý để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.

	- GV chia lớp thành các nhóm và phát cho các nhóm giấy khổ lớn, bút đạ viết bảng và yêu cầu các nhóm thảo luận, xây dựng các quy tắc chung phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc. 

- GV tổ chức cho các nhóm trình bày sản phẩm và tập hợp xây dựng thành quy tắc chung phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc cho cả lớp. 

- GV phân công một nhóm viết lại những quy tắc chung mà cả lớp đã xây dựng. 

- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân: Viết lại số điện thoại của bố, mẹ hoặc người thân và địa chỉ nhà mình vào thẻ nhớ. Mỗi HS tự cắt một miếng giấy bìa hình chữ nhật rồi ghi lại số điện thoại của bố, mẹ hoặc người thân và địa chỉ nhà mình vào miếng bìa ấy. HS có thể vẽ, trang trí thẻ nhở ấy theo ý thích.

- GV cần giải thích cho HS rõ sự cần thiết của việc ghi nhớ những điều này và nhắc nhở HS phải học thuộc vì những điều này rất cần thiết cho HS khi bị lạc hay bị bắt cóc.
	Các nhóm thảo luận, xây dựng các quy tắc chung phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc. 

Gợi ý:

· + Không đi với người lạ.

· + Không nhận quà của người lạ 

· + Viết số điện thoại của bố mẹ hoặc người thân vào thẻ nhớ.

· + Luôn báo cho bố mẹ biết mình đi đâu, với ai.

· + Không đi một mình nơi đường vắng.

· + Không tự ý tách rời bố mẹ, nhóm bạn ở chỗ đông người.

Các nhóm trình bày sản phẩm và tập hợp xây dựng thành quy tắc chung phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc cho cả lớp. 

một nhóm viết lại những quy tắc chung mà cả lớp đã xây dựng.

HS làm việc cá nhân: Viết lại số điện thoại của bố, mẹ hoặc người thân và địa chỉ nhà mình vào thẻ nhớ. Mỗi HS tự cắt một miếng giấy bìa hình chữ nhật rồi ghi lại số điện thoại của bố, mẹ hoặc người thân và địa chỉ nhà mình vào miếng bìa ấy. HS có thể vẽ, trang trí thẻ nhở ấy theo ý thích.



	* Hoạt động 2:  Sắm vai thực hành cách xử lí tình huống khi bị lạc.

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm xử lí các tình huống sau:

+ Tình huống 1: Nam đi lễ hội cùng bố mẹ, ở lễ hội rất đông người. Đến ngã ba, có nhiều người chen lấn, xô đẩy khiến cho Nam bị lạc. Nếu là Nam, em sẽ xử lí tình huống này như thế nào?

+ Tình huống 2: Ba mẹ con Mai xếp hàng mua vé tàu về quê. Lần đầu tiên đến ga tàu, em trai Mai tò mò chạy khắp nơi. Mai vội chạy theo để giữ em nên hai chị em bị lạc mẹ. Nếu là Mai, em sẽ xử lí tình huống này như thế nào?

- Gv yêu cầu HS đóng vai xử lí các tình huống trên.

- GV tổ chức cho HS nhận xét và bình chọn nhóm diễn hay, xử lí tốt nhất.

- GV tổng kết hoạt động.
	HS thảo luận nhóm xử lí các tình huống sau:

Tình huống 1:

Nếu em là Nam, việc đầu tiên em làm là giữ bình tĩnh. Vì lễ hội quá đông người nên có thể không thể nhìn thấy bố mẹ, nên em sẽ tìm về nơi đã hẹn trước hoặc có thể đi tìm cô chú quản lý lễ hội nhờ người thông báo tìm trẻ lạc giúp em.

Tình huống 2:

Vì đây là lần đầu đến ga tàu, nên nếu em là Mai, em sẽ bình tĩnh đi tìm cô chú bảo vệ hoặc quản lý nhà ga, nhờ cô chú dẫn em đến chỗ bán vé tàu vì em không thạo đường. Hoặc em sẽ nhờ cô chú nhờ người phát thông báo tìm trẻ lạc giúp em.

HS đóng vai xử lí các tình huống trên.

HS nhận xét và bình chọn nhóm diễn hay, xử lí tốt nhất.

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5phút)

	+ Yêu cầu học sinh nêu lại nội dung bài học

- yêu cầu học sinh chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học

- Chuẩn bị tiết sau.
	Học sinh nêu lại nội dung bài học

Học sinh chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                                  14, 15, 16, 17, 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 25/10/2023

I. Yêu cầu cần đạt
- Thực hiện được phép tính 16 - 9

- Khái quát hoá được cách tính 14,15,16,17,18 trừ đi một số.

- Thực hiện trừ qua 10 trong phạm vi 20 và phân biệt đối với các trường hợp cụ thể.

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính trừ để kiểm chứng cách tính trừ đi một số.

- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến việc tính toán.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
GV: máy tính, dụng cụ học tập 

HS: sách, vở, dụng cụ học tập

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	6. 1. Hoạt động mở đầu:  (5 phút)

	Có thể chơi “Đố bạn” nhắc lại phép tính 11,12,13 trừ đi một số và khái quát thành cách tính.

Ví dụ: Đố bạn, đố bạn

11,12,13 trừ đi một số, ta làm thế nào?

13 – 8 bằng mấy?
	Đố gì? đố gì?

Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại.

13 -  8 = 5

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới: (25 phút)

	* Hoạt động 1: Thực hiện được phép tính 16 - 9

	GV nêu yêu cầu, viết phép tính lên bảng “Các em hãy tìm kết quả phép tính 16 – 9 = ?

Nói cách thực hiện phép tính trừ qua 10 trong phạm vi 20

Thể hiện phép tính bằng trực quan thông qua thảo luận

YC các nhóm hãy thao tác trên các khối lập phương hoặc vận dụng vào các cách tính đã học để tìm kết quả.

Mời đại diện 1 nhóm lên thao tác và trình bày.

YC HS nhận xét.

GV nhận xét và kết luận: 
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Lấy 16 bớt 6 để được 10 rồi trừ 3.

Ta luôn Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại.
	Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại

Có 16 khối lập phương, cần bớt 9 khối lập phương.

Các nhóm hãy thao tác trên các khối lập phương hoặc vận dụng vào các cách tính đã học để tìm kết quả.

1 nhóm lên thao tác và trình bày.

Tính: Lấy 16 bớt 6 để được 10 rồi trừ 3.

Ta được các phép tính như sau

16 – 6 = 10

10 – 3 = 7

Vậy 16 – 9 = 7

Đếm thêm

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ( 16 – 9 = 7

Đếm bớt: 

15, 14, 13,12, 11, 10, 9 ( 16 – 9 = 7

HS nhận xét.

	* Hoạt động 2: Hệ thống hóa được cách tính 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. 

	 GV chia lớp thành 2 đội A và B. 

Đội A hỏi – Đội B đáp và ngược lại.

Mời HS nhận xét. GV nhận xét và cho điểm ( mỗi câu đúng được 10 điểm)

Các nhóm hỏi, đáp về cách trừ 14,15,16,

17,18 trừ đi một số và 11,12,13 trừ đi một số

- GV nhận xét và tuyên dương đội thắng.

- Gọi 4 HS đọc lại cách trừ 14,15,17,18 ở SGK/ 65

- Trò chơi này giúp các em khắc sâu cách thực hiện các phép trừ qua 10 trong phạm vi 20.

- Muốn thực hiện các phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 ta làm thế nào?

- HS Đọc lại quy tắc 
	+ Lượt 1:

- Đội A: 14 trừ đi một số ta làm thế nào?

- Đội B: Ta trừ 4 để được 10, rồi trừ số còn lại.

- Đội B: 18 trừ đi một số ta làm thế nào?

- Đội A: Ta trừ 8 để được 10, rồi trừ số còn lại.

+ Lượt 2: tương tự

- 4 HS đọc

Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại.

- Cá nhân + Cả lớp



	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5phút)

	- Giáo viên tổ chức cho HS chơi trò chơi

“ Rung chuông vàng”

- GV lần lượt đưa phép tính về các phép trừ 14,15,16,17,18, trừ đi một số và các đáp án để HS lựa chọn và ghi đáp án đúng vào bảng con.

VD: 

+ Câu 1: 15 – 8 =?


a. 10           b. 7          c.  5

+ Câu 2: 14 – 9 = ?

a. 5              b. 6           c. 7

- GV nhận xét, tuyên dương.

Dặn dò: Về nhà tập tính nhẩm các phép tính đã học.
	Cả lớp tham gia trò chơi

HS ghi câu đúng vào bảng con.

HS tự thực hiện yêu cầu.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                           Chủ điểm: ÔNG BÀ YÊU QUÝ 

Bài 4: BÀ TÔI

Đọc Bà tôi
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 25/10/2023

 I.Yêu cầu cần đạt

- Trao đổi được với bạn những điều em thấy trong bức tranh; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung qua tên bài và tranh minh họa. 

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của bà đối với cháu qua những việc làm quen thuộc mỗi ngày; biết lên hệ: quý trọng, kính yêu ông bà. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Tranh ảnh, video clip một số vật dụng quen thuộc trong gia đình (nếu có).

- Học sinh : SGK, đọc bài trước.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:  (5 phút)

	+ GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm, quan sát hình và trả lời câu hỏi: Trao đổi với bạn về những điều em thấy trong bức tranh (trong tranh có ai, đang làm gì, cử chỉ thế nào)

Giáo viên kết luận: Trong tranh ta thấy hình ảnh 2 bà cháu, đang dắt tay nhau đi trên đường, nét mặt vui vẻ, cử chỉ yêu thương.

Các em à, ai cũng may mắn có được bà để yêu thương, và bạn nhỏ trong tranh cũng rất hạnh phúc nhận được sự yêu thương từ người bà của mình, vậy bà đã yêu thương bạn như thế nào? Và bạn đã cảm nhận tình cảm ấy ra sau, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài đọc  Bà tôi.
	HS thảo luận theo nhóm, quan sát hình và trả lời.

HS lắng nghe.

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới:

	* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng:(14 phút)  

	GV đọc mẫu (Gợi ý: Giọng đọc rõ ràng, thong thả, tình cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ đặc điểm của bà về mái tóc, giọng nói, đôi mắt, nụ cười, lúc bà kể chuyện.).

GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: xoã, giản dị, thấp thoáng, chuyện, ram ráp,…(chú ý sửa lỗi phát âm địa phương)

Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu

Yêu cầu HS chia đoạn

+ Đoạn 1: Bà tôi....sợi tóc sâu.

+ Đọan 2: ngày nào cũng vậy... bóng nắng.

+ Đoạn 3: đoạn còn lại

Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm và trước lớp

Hướng dẫn cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài: Trông bà thật giản dị/trong bộ đồ bà ba/và chiếc nón lá quen thuộc.//; Trong lúc mơ mang,/tôi vẫn cảm nhận được/bàn tay ram ráp của bà/xoa nhẹ trên lưng.//

- Yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm

- Thi đua đọc trước lớp

* Tiêu chí đánh giá

+ Đọc đúng.

+ Đọc to rõ.

+ Ngắt nghỉ đúng chỗ.

- Yêu cầu HS đọc cả bài

* Các em đã biết cách đọc một số từ khó và luyện đọc câu dài, bây giờ thầy sẽ giúp các em hiểu nghĩa của một số từ, và tìm hiểu nội dung của bài đọc là gì nhé.
	HS nghe GV đọc

HS đọc và luyện đọc một số từ khó: xoã, giản dị, thấp thoáng, chuyện, ram ráp

HS đọc nối tiếp câu

HS chia đoạn.

HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm và trước lớp

HS luyện đọc trong nhóm

HS đọc cả bài



	* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu: (8 phút)

	Các em hãy đọc thầm lại toàn bài và tìm cho thầy những từ khó hiểu về nghĩa.

Sau đây thầy gợi ý một số từ khó sau:

+ xõa: buông tóc xuống.

+ lùa: luồn vào hay luồn qua nơi có chỗ trống hẹp.

+ tóc sâu: tóc trắng hoặc nửa đen, nửa trắng, mọc lẻ tẻ trên đầu, cứng và gây ngứa.

+ giản dị: đơn giản một cách tự nhiên, trong phong cách sống.

+ âu yếm: biểu lộ tình thương yêu, trìu mến bằng dáng điệu, cử chỉ, giọng nói.

+ thấp thoáng: thoáng hiện rồi lại mất, lúc rõ lúc không.

+ ram ráp: có nhiều đường nét hoặc nốt rất nhỏ lồi lên trên bề mặt, sờ vào không thấy mịn với mức độ ít. 

Vừa rồi, thầy đã giúp các em hiểu nghĩa của một số từ ở trong bài, để biết được nội dung của bài, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé.
GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi trong phần Cùng tìm hiểu SHS trang 70.
	HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi trong phần Cùng tìm hiểu SHS trang 70.

	Câu 1: Tìm các câu văn nói về mái tóc của bà.

Để trả lời câu hỏi này, mời các em đọc lại đoạn 1 của bài.

GV kết luận: các câu văn nói về mái tóc của bà.

+ Mái tóc bà đã điểm bạc, luôn được búi cao gọn gàng.

+ Mỗi khi gội đầu xong, bà thường xõa tóc để hong khô.

+ Bà có những sợi tóc sâu. 
	Học sinh đọc lại đoạn 1 của bài.

Học sinh trả lời

Học sinh lắng nghe.

	Câu 2: Chi tiết nào cho thấy bà rất yêu thương bạn nhỏ?

Thầy có 4 đáp án cho các em lựa chọn. nở nụ cười hiền hậu, âu yếm nhìn tôi, bóng bà cao gầy, thật giản dị.

YC HS thảo luận với bạn và trả lời câu hỏi.

GV kết luận: Chi tiết cho thấy bà rất yêu thương bạn nhỏ đó là: nở nụ cười hiền hậu, âu yếm nhìn tôi.

- Các em à, bạn nhỏ trong bài thật may mắn, khi được bà hết mực yêu thương, bà đã lo lắng và chăm sóc cho bạn nhỏ thể hiện bằng nhiều việc làm khác nhau. Vậy điều gì đã đưa bạn nhỏ  vào giấc ngủ? chúng ta bước qua câu hỏi số 3:
	HS thảo luận với bạn và trả lời câu hỏi.

HS lắng nghe.

	Câu 3: Điều gì đưa bạn nhỏ vào giấc ngủ?

Để trả lời câu hỏi này, mời các em đọc lại đoạn 3 của bài.

GV kết luận: Đó chính là giọng kể ấm áp, bàn tay ram ráp đã đưa bạn nhỏ vào giấc ngủ.

Vậy em thích nhất việc làm nào của bà với bạn nhỏ? Vì sao?

Chúng ta cùng tìm hiểu câu hỏi số 4 nhé.
	Học sinh đọc lại đoạn 1 của bài.

Học sinh trả lời

Học sinh lắng nghe.

	Câu 4: Em thích nhất việc làm nào của bà với bạn nhỏ? Vì sao?
- Trong bài ta thấy, bà đã làm rất nhiều việc cho bạn nhỏ như: đứng đợi bạn nhỏ ở cổng sau giờ tan trường, nở nụ cười hiền hậu, nheo đôi mắt đã có vết chân chim, âu yếm nhìn bạn nhỏ. Tối nào bà cũng kể chuyện cho bạn nghe, bà còn dùng bàn tay ram ráp xoa lưng cho bạn trước khi bạn ngủ.

- Các em hãy suy nghi và tìm ra một việc làm mình thích nhé.

- Bà làm rất nhiều việc cho bạn nhỏ. Thầy có thể cảm nhận được tình yêu thương vô bờ của bà dành cho bạn nhỏ, riêng thầy, thầy thích hết tất cả việc làm của bà dành cho bạn nhỏ. Những việc làm ấy cho ta thấy, bạn rất yêu bạn nhỏ, sẵn sàng làm mọi việc cho bạn nhỏ.

- Qua các nội dung  chúng ta cùng tìm hiểu, các em hãy cho thầy biết nội dung bài đọc này muốn nói với chúng ta điều gì?

GV kết luận: Bài đọc cho chúng ta biết Tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của bà đối với cháu qua những việc làm quen thuộc mỗi ngày.

Sau bài học, em rút ra bài học liên hệ bản thân là gì? 

GV kết luận: quý trọng, kính yêu ông bà.

Chắc các em điều biết được, bên cạnh ba mẹ, thì ông bà cũng luôn là người yêu thương chăm sóc cho con cháu mà không hề đòi hỏi điều gì? các em hãy thể hiện sự yêu quý và kính trọng của mình bằng những việc làm đơn giản nhưng thật sự cần thiết như: vâng lời, ngoan ngoãn, học giỏi.
	HS suy nghĩ và trả lời.

HS suy nghĩ và trả lời.

HS lắng nghe.

HS suy nghĩ và trả lời.

	* Hoạt động 3: Luyện đọc lại: (6 phút)

	- Yêu cầu HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài. 

YC HS nhắc lại giọng đọc của bài.

- GV đọc lại đoạn từ “Tối nào, bà cũng kể chuyện.... trên lưng”.

- YC HS luyện đọc trong nhóm từ “Tối nào, bà cũng kể chuyện.... trên lưng”.

* Tiêu chí đánh giá

+ Đọc đúng.

+ Đọc to rõ.

+ Ngắt nghỉ đúng chỗ.

+ Giọng đọc và nhấn giọng phù hợp.

- HS đọc cả bài 

- GV nhận xét
	Nội dung của bài: Tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của bà đối với cháu qua những việc làm quen thuộc mỗi ngày.

Giọng đọc rõ ràng, thong thả, tình cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ đặc điểm của bà về mái tóc, giọng nói, đôi mắt, nụ cười, lúc bà kể chuyện.

HS lắng nghe.

HS luyện đọc trong nhóm từ “Tối nào, bà cũng kể chuyện.... trên lưng”.



	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5phút)

	- GV hỏi: Hôm nay, em đã học những nội dung gì? Em rút ra được bài học gì từ bài đọc?
- Gọi 2 HS đọc lại toàn bài.

- Yêu cầu HS luyện đọc thêm ở nhà, chuẩn bị bài cho tiết học sau.

- Nhận xét giờ học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                          Bài 4: BÀ TÔI

Nghe- viết:  Bà tôi

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 25/10/2023

 I.Yêu cầu cần đạt

- Nghe viết đúng đoạn văn; viết tên người thân theo thứ tự bảng chữ cái; phân biệt l/n; uôn/uông.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh : SHS, xem trước bài chính tả. 
 III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	1. Hoạt động mở đầu:  (5 phút)

	- Cho cả lớp hát 1 bài

- GV giới thiệu trực tiếp vào bài.
	

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới:
	

	* Hoạt động 1: Nghe – viết (18 phút) 

	Giáo viên đọc mẫu toàn bài ( lần 1).

Yêu cầu 2 học sinh đọc lại đoạn văn.

Nội dung của đoạn văn là gì?

GV kết luận: Nội dung của đoạn văn nói về việc tối nào người bà cũng kể chuyện cho cháu nghe trước khi đi ngủ.
	 Theo dõi giáo viên đọc và 2 học sinh đọc lại.

HS trả lời.



	 Đoạn văn có mấy câu? 

Trong đoạn văn những chữ nào được viết hoa?
	 Đoạn văn có 3 câu.

Trong đoạn văn những chữ được viết hoa là: đầu câu, sau dấu chấm, tên tác giả.

	Yêu cầu học sinh đọc thầm và dùng bút chì gạch chân những từ khó viết hoặc dễ bị nhầm lẫn, giáo viên nhặt ra những từ học sinh gạch nhiều nhất, sau đó viết lên bảng lớp. Ví dụ: chuyện, ấm áp, bàn tay, ram ráp, xoa.
Cho học sinh đọc lại các từ khó viết.

GV đọc lại toàn bộ các từ khó viết cho học sinh viết.
	Học sinh đọc thầm và dùng bút chì gạch chân những từ khó viết hoặc dễ bị nhầm lẫn.

Học sinh đọc lại các từ khó viết.

Học sinh viết bảng.



	Yêu cầu 1 học sinh đọc lại đoạn văn.

Gv theo dõi nhắc nhở tư thế ngồi viết.

GV đọc từng cụm từ, mỗi cụm từ giáo viên đọc 2, 3 lần cho học sinh viết vào vở.

Sau khi viết xong, gv đọc lại toàn bài cho học sinh soát lỗi.
Yêu cầu học sinh trao đổi vở với nhau, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

 GV nhận xét một số bài viết.
	Học sinh đọc lại đoạn văn.

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

Học sinh trao đổi vở với nhau, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

HS lắng nghe.

	* Hoạt động 2: Luyện tập chính tả - Viết tên người thân (6 phút) 

	Viết tên người thân theo thứ tự bảng chữ cái

Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập.

GV hướng dẫn HS: HS nhớ lại tên người thân trong gia đình của em, sắp xếp tên người thân theo thứ bảng chữ cái. 

Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân. 

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét, khen ngợi HS nhớ được nhiều tên người thân trong gia đình của em và sắp xếp đúng tên theo thứ tự bảng chữ cái.
	1 học sinh đọc yêu cầu bài tập “Viết tên người thân theo thứ tự bảng chữ cái”

HS lắng nghe.

Học sinh làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.
HS lắng nghe.



	* Hoạt động 3: Luyện tập chính tả - Phân biệt l/n, uôn/uông (5 phút) 

	Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập.

GV hướng dẫn HS:

+Đọc thầm 2 đoạn thơ trong bài tập. 

+Chọn đúng chữ l/n hoặc vần uôn/uông (thêm dấu thanh nếu cần) sao cho tìm được từ ngữ phù hợp.

Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân. 

GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Tiếp sức. Từng HS trong nhóm lần lượt viết trên bảng lớp câu trả lời. 

GV nhận xét, khen ngợi nhóm viết nhanh, viết đúng. 

Đáp án:

- Lời ru, nắng lượn bay, xanh sắc lúa.

- Muôn vì sao, chuông đồng hồ, bà luôn dậy sớm.
	Học sinh đọc yêu cầu bài tập.

HS lắng nghe.

HS làm bài cá nhân. 

HS chơi trò chơi Tiếp sức


	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2phút)

	- GV hỏi: Hôm nay, em đã học những nội dung gì? Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV yêu cầu HS xem trước bài tiếp theo.

- GV khen ngợi, động viên HS.

- GV nhận xét tiết học.
	 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------

Tự nhiên và Xã hội:                  Chủ đề: TRƯỜNG HỌC
Bài 8: An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường (Tiết 3)

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 25/10/2023

I. Yêu cầu cần đạt 

- HS Nêu được một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra và cách phòng tránh khi tham gia các hoạt động ở trường học.

- Thực hiện được việc giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.

- Bài học góp phần hình thành, phát triển ở HS phẩm chất chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động ở trường. 

II. Đồ dùng dạy học


1. Giáo viên: Sách Tự nhiên và Xã hội; Các hình trong bài 5 SGK;

2. Học sinh: SGK, VBT, ảnh hoặc tranh vẽ về gia đình.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:  (5 phút)

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố vui” mô tả về các hoạt động, HS sẽ đo lường hoạt động tên, sau đó nêu cách bảo đảm an toàn và giữ vệ sinh khi tham gia hoạt động đó  

+ GV cho HS chơi trò chơi và dẫn dắt vào bài học: “An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường”.
	HS chơi trò chơi “Đố vui” mô tả về các hoạt động, đoán tên hoạt động, sau đó nêu cách đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh khi tham gia hoạt động đó.

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới: (10 phút)

	- GV hướng dẫn HS quan sát và trả lời câu hỏi:
+ Các bạn trong mỗi hình đang làm gì?

+ Để thực hành làm vệ sinh sân trường, các em cần phải làm gì?

- GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận.
Kết luận: Khi tham gia thực hành vệ sinh sân trường, chúng em cần chuẩn bị dụng cụ vệ sinh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm hay từng bạn.
	- HS quan sát hình 18, 19, 20, 21

+ Hình 18: Bạn trai đang chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lao động.

+ Hình 19: Lớp trưởng nhắc nhở các bạn lao động an toàn và phân công công việc cho các tổ.

+ Hình 20: Từng tổ đang tích cực làm nhiệm vụ theo từng khu vực.

+ Hình 21: Thầy giáo tổng kết buổi lao động và khen ngợi các bạn tổ 2.

+ HS trả lời: Em cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vệ sinh và phân công nhiệm vụ cụ thể.
- Lớp lắng nghe


	3. Thực hành: Thực hành giữ gìn vệ sinh trường lóp (15 phút)

	
GV tổ chức cho HS trải nghiệm cách giữ vệ sinh trường lớp.
- GV chia lớp thành các nhóm có khoảng 5 - 6 HS (tuỳ số lượng HS thực tế của lớp).
- GV hưóng dẫn HS phân công nhiệm vụ theo nhóm thực hành. làm vệ sinh sân trường.
- GV cho HS bình chọn nhóm làm vệ sinh tốt nhất.
- GV nhận xét.
Kết luận: Em cùng các bạn tham gia thực hiện vệ sinh trường, lớp, chăm sóc cây xanh để trường học luôn sạch, đẹp.
	- HS thực hiện trải nghiệm cách giữ vệ sinh trường lớp.
- HS chia lớp thành các nhóm có khoảng 5 - 6 HS 

- HS phân công nhiệm vụ 

- HS bình chọn nhóm làm vệ sinh tốt nhất.
· Lớp lắng nghe



	Bài học (2 phút)

GV trình chiếu cho học sinh đọc lại nội dung bài học: Em cùng bạn tham gia thực hiện vệ sinh trường, lớp, chăm sóc cây xanh để trường học luôn sạch, đẹp.
	

	Hướng dẫn học sinh đọc từ khoá (3 phút)

	GV đặt câu hỏi:

+ Trong bài học này, em học được điều gì?

+ Nói ra 2 từ mà em thấy quan trọn nhất sau khi học bài học này?

GV cho HS trả lời

GV nhận xét và dẫn dắt để HS rút ra và cùng đọc từ khoá “Giữ vệ sinh”
	HS trả lời.

HS trả lời.

HS trả lời.

HS lắng nghe.

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút)

	- Yêu cầu HS tiếp tục đưa ra các kế hoạch thực hành vệ sinh ở các khu vực khác trong trường.
	- Nêu kế hoạch thực hành vệ sinh ở các khu vực khác trong trường.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                           14, 15, 16, 17, 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ (tiếp theo)
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 26/10/2023
I. Yêu cầu cần đạt
- Thực hiện được phép tính 16 - 9

- Khái quát hoá được cách tính 14,15,16,17,18 trừ đi một số.

- Thực hiện trừ qua 10 trong phạm vi 20 và phân biệt đối với các trường hợp cụ thể.

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính trừ để kiểm chứng cách tính trừ đi một số.

- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến việc tính toán.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
GV: máy tính, dụng cụ học tập 

HS: sách, vở, dụng cụ học tập

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	7. 1. Hoạt động mở đầu:  (5 phút)

	Có thể chơi “Đố bạn” nhắc lại phép tính 11,12,13 trừ đi một số và khái quát thành cách tính.

Ví dụ: Đố bạn, đố bạn

11,12,13 trừ đi một số, ta làm thế nào?

13 – 8 bằng mấy?

14 – 7 bằng mấy?
	Đố gì? đố gì?

Trừ 1,2,3 để được 10 rồi trừ số còn lại.

13 -  8 = 5

14 – 7 = 7

	2. Hoạt động Luyện tập, thực hành:

	Bài 1: Tính 

- GV yêu cầu HS đọc đề.

- Tổ chức cho HS làm bài vào bảng con 

15 – 5 – 2 chính là 15 - 7

- Ta trừ để được 10 rồi trừ số còn lại.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	1 HS đọc đề

- HS làm bảng con

a) 15 - 5 – 2= 8

b) 17 – 7 - 1 = 9

c) 14 – 4 - 5 =5

d) 16 – 6 – 2 = 8

	Bài 2: Tính nhẩm

- GV yêu cầu HS đọc đề. 

- GV hỏi : Các phép tính trong bài có dạng gì các em vừa học?

Muốn trừ một số qua 10 trong phạm vi 20, ta làm thế nào?

YC HS tính nhẩm rồi nói cho bạn nghe.

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

HS nhận xét, bổ sung

GV nhận xét, tuyên dương.
	1 HS đọc đề

Trừ một số qua 10 trong phạm vi 20

Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại.

HS tính nhẩm rồi nói cho bạn nghe.

+ Lấy 14 - 4 = 10

           10 – 1 = 9

          Vậy: 14 – 5 = 9

- HS các nhóm nhận xét.



	Bài 3: 

Gọi HS đọc yêu cầu bài.

Tìm thế nào? YC HS quan sát bài mẫu để biết cách tìm nhé.

YC HS thưc hiện bài tập

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp và giải thích.

GV nhận xét chung.
	HS đọc yêu cầu bài. Mỗi con vật che số nào?

Tìm số thay thế cho các con vật.

HS thưc hiện bài tập

HS chia sẻ kết quả trước lớp và giải thích.

Ví dụ: 11 – 8 = 3; con sâu vàng che số 3.

11 trừ 1 để được 10 rồi trừ tiếp 7 được 3.

13 – 3 = 10; con sâu xanh che số 10

14 – 9 = 5; con bọ đỏ che số 5

16 – 9 = 7; con bi xanh che số 7.

	Bài 4: 

Gọi HS đọc yêu cầu bài.

YC HS quan sat tranh và mô tả bức tranh

Tính để biết mỗi bạn rùa sẽ lên toa tàu nào.

GV gợi ý: kết quả trên mỗi tấm vé là số toa mà rùa sẽ lên

YC HS thưc hiện bài tập

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét chung.
	HS đọc yêu cầu bài. Tính để biết mỗi bạn rùa lên toa tàu nào.

HS quan sat tranh và mô tả bức tranh

Ví dụ: Đoàn tàu có 4 toa được đánh số từ 1 đến 4.

Có 4 chú rùa, mỗi chú rùa cầm một chiếc vé có ghi phép tính.

HS thưc hiện bài tập

HS chia sẻ kết quả trước lớp.

- Chú rùa A lên toa số 3.

- Chú rùa B lên toa số 1.

- Chú rùa C lên toa số 4.

- Chú rùa D lên toa số 2.



	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5phút)

	- Giáo viên tổ chức cho HS chơi trò chơi

“  Ai nhanh – Ai đúng”

- GV chia 2 đội A, B. Mỗi đội 4 em, mỗi em điền kết quả của 2 phép tính rồi chuyền bút cho bạn kế tiếp điền. Đội nào điền nhanh và điền đúng sẽ chiến thắng.

- GV lần lượt đưa phép tính về các phép trừ 14,15,16,17,18, trừ đi một số và các đáp án để HS lựa chọn và ghi đáp án đúng vào bảng con.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Dặn dò: 

- Giáo viên yêu học sinh về đổi các số ở bài 3 để thực hành tính.

- Chuẩn bị bài: Bảng trừ

- Nhận xét tiết học.
	HS tham gia chơi

     13– 5 = 8
    14 – 7 = 7
     14– 8 =  7         17 – 10 = 7
18 – 9 = 9
   12 – 8 = 4
      11 – 6 = 5        16 – 7 = 9




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                           Chủ điểm: BỐ MẸ YÊU THƯƠNG

Bài 4: BÀ TÔI

Mở rộng vốn từ Gia đình (tiếp theo)

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 26/10/2023

 I.Yêu cầu cần đạt

- Mở rộng được vốn từ về gia đình (từ ngữ chỉ tình cảm, hoạt động thể hiện tình cảm) ; sắp xếp được từ thành câu.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình đối với ông bà và người thân trong gia đình, bước đầu thể hiện trách nhiệm với ông bà và người thân bằng các việc làm cụ thể.
- TCT Việt: Bài Anh chị em.

II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Thẻ từ cho HS thực hiện các Bài tập 2c, 3 và 4. Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh : SHS, VBT, tìm hiểu bài học. 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:  (5 phút)

	Cho cả lớp hát bài Cả nhà thương nhau.

Gia đình là nơi mà chúng ta được sinh ra, và lớn lên là những gì gần gũi và thân thiết nhất… đối với mỗi con người chúng ta.

 Ở đó, chúng ta nhận được sự yêu thương, và chăm sóc của ông bà cha mẹ, cũng như nhận được sự động viên giúp đỡ của mọi người trong gia đình, để có thêm nhiều vốn từ về gia đình… chúng ta cũng tìm hiểu qua bài mở rộng vốn từ Gia đình (tiếp theo).
	HS hát.

HS lắng nghe.



	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới:

	* Hoạt động 1: Luyện từ (10 phút) 

	Gọi HS đọc yêu cầu Bài tập 3 trang 71.

-Từ ngữ có tiếng chăm, thầy có từ mẫu. (chăm sóc) thể hiện sự lo lắng, quan tâm của mọi người trong gia đình dành cho nhau

-Từ ngữ có tiếng thương, thầy có từ mẫu. (thương yêu)

YC HS thảo luận theo nhóm:

+ Mỗi HS trong nhóm tìm 2-3 từ cho mỗi nhóm, ghi vào các thẻ từ. 

+ HS giải nghĩa các từ vừa tìm được.

- GV mời đại diện 2-3 nhóm trình bày kết quả.

- GV nhận xét, khen ngợi các nhóm tìm được nhiều từ và giải nghĩa từ đúng. 

- Các em thân mến vừa rồi, chúng ta vừa tìm được các từ ngữ có chứa tiếng chăm hoặc tiếng thương,…đó là những từ ngữ quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày, những từ ngữ đó thể hiện tình yêu thương của cá thành viên trong gia đình,.. sự quan tâm lo lắng của các thành viên dành cho nhau,..bây giờ chúng ta hãy bước đến nội dung tiếp theo của bài nhé.
	HS đọc yêu cầu Bài tập 3 trang 71.

HS lắng nghe.

HS thảo luận theo nhóm

Nhóm trình bày kết quả.

Có tiếng chăm: chăm sóc, chăm lo, chăm chút, chăm ngoan, chăm làm, chăm học,… 

Có tiếng thương: thương yêu, yêu thương, thương mến, tình thương, thương cảm,…. 

* Giải nghĩa từ:

+ chăm chỉ: cố gắng làm một việc gì đó để thu được kết quả cao. 

+ chăm bón: chăm sóc cây cối. 

+ thương cảm: động lòng thương xót trước tình cảnh khó khăn, éo le của ai đó. 

+ thương mến: có tình cảm thương yêu, gắn bó. 



	* Hoạt động 2: Xếp từ ngữ cho trước thành câu (10 phút)

	Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 4a trang 71.

GV yêu cầu HS quan sát bảng, đọc các từ ngữ trong mỗi nhóm từ.

Ở đây có 3 nhóm từ:

nhóm 1: ông bà, cha mẹ, con, cháu

nhóm 2: chăm sóc, yêu quý, giúp đỡ, động viên.

nhóm 3: ông bà, cha mẹ,con, cháu

GVHD: Ở bài tập này, các em hãy chọn 1 từ phù hợp ở mỗi nhóm để xếp thành câu nhé.

Thầy có 1 ví dụ như sau: 

+ Ở nhóm 1 thầy chọn từ ông bà, ở nhóm 2 thầy chọn từ chăm sóc, ở nhóm 3 thầy chọn từ cháu.

+ Vậy thầy có 1 câu đó là: ông bà chăm sóc cháu.

- GV yêu câu HS làm bài vào vở bài tập.

- GV mời 2-3 HS đọc bài trước lớp.

- GV nhận xét và kết luận: 

+ Ông bà yêu quý cháu./Cha mẹ chăm sóc con./ Cha mẹ yêu quý con./ Cha mẹ giúp đỡ con./ Cháu chăm sóc ông bà./Cha mẹ động viên con……

- Qua các từ ngữ được xếp vào 3 nhóm, thầy và các em đã xếp thành các câu phù hợp với yêu cầu… Đó là những câu thể hiện tình yêu thương của mỗi người trong gia đình. Bên cạnh đó còn có sự chăm sóc, động viên điều đó thật đáng quý phải không các em…

- Vừa rồi, thầy đã hướng dẫn các em xếp các từ có sẵn có trong nhóm từ, thành những câu phù hợp, bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo nhé các em.
	HS đọc yêu cầu bài tập 4a trang 71.

HS quan sát bảng, đọc các từ ngữ trong mỗi nhóm từ.

Hs lắng nghe.

Hs lắng nghe.

Hs lắng nghe.

Hs lắng nghe.

Hs lắng nghe.

HS làm bài vào vở bài tập

HS đọc bài trước lớp.

	* Hoạt động 3: Luyện tập đặt câu nói về tình cảm gia đình (9 phút)

	Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 4b trang 71.

Để hoàn thành bài tập này, các em hãy quan sát tranh và cho thầy biết: Tranh vẽ gì?

GV kết luận: Tranh vẽ người ông đang mỉm cười và dõi theo cháu của mình đang chơi đùa. Quan sát tranh chúng ta cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự lo lắng của người ông dành cho cháu của mình.

- Vậy người cháu sẽ nói gì để thể hiện tình cảm đối với ông. Các em hãy suy nghĩ và hoàn thành bài tập này nhé.

GV mời đại diện 1-2 HS đứng dậy đọc bài.

GV nêu 1 số gợi ý: 

+ Trong gia đình, em thương và quý nhất ông bà nội. Ông bà lúc nào cũng thương yêu và chăm sóc rât chu đáo.

+ Bà ngoại là người em yêu nhất trong gia đình. Buổi tối, ngoại thường kể chuyện cho em nghe… Em rất yêu ngoại, em mong ngoại sống lâu trăm tuổi.

+ Cháu rất yêu quý ông bà. Cháu ước ông bà mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi.

Vừa rồi, thầy đã hướng dẫn các em viết 2 – 3 câu để nói về tình cảm của mình đối với ông bà. Các em hãy viết hoàn chỉnh các câu ấy, và đọc cho ông bà của mình nghe nhé.

Thầy tin rằng khi nghe thấy, ông bà sẽ rất vui và hạnh phúc nhé.
- TCT Việt: HĐ 6: Viết sang tạo

+ Viết vào vở 1 câu kể về anh/ chị hoặc em của em.
	HS đọc yêu cầu bài tập 4b trang 71.

HS quan sát tranh và trả lời.

HS lắng nghe.

HS đứng dậy đọc bài.
HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.



	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5phút)

	- GV hỏi: Hôm nay, em đã học những nội dung gì? 

- Sau khi học xong bài này, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV yêu cầu HS xem trước bài tiếp theo.

- GV khen ngợi, động viên HS.

- Nhận xét giờ học.
	- HS nêu.

- HS chú ý lắng nghe

- HS thực hành ở nhà


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                     Bài 4: BÀ TÔI

Xem- kể Những quả đào
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 27/10/2022

 I.Yêu cầu cần đạt

- Nói được 1-2 câu về nội dung từng tranh trong câu chuyện Những quả đào; kể được từng đoạn của câu chuyện theo tranh và câu gợi ý; kể lại được toàn bộ câu chuyện 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Tranh ảnh, video clip một số vật dụng quen thuộc trong gia đình (nếu có).

- Học sinh : SGK, đọc bài trước.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:  (5 phút) 
GV cho cả lớp hát.

GV giới trực tiếp vào câu chuyện Những quả đào 
	

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới:

	* Hoạt động 1: Phán đoán nội dung truyện Những quả đào ( 8 phút )

	 GV gọi HS đọc yêu cầu Bài tập 5a trang 72.

 GV yêu cầu HS quan sát tranh. 

GV mời 1-2 HS đọc nội dung dưới mỗi tranh.

- GV hướng dẫn HS:

+ Đọc tên truyện. 

+ Mỗi tranh HS nói 1-2 câu nêu nội dung từng bức tranh.

+ HS phán đoán nội dung của câu chuyện Những quả đào. 

- GV mời đại diện 1-2 nhóm trình bày kết quả.
	HS đọc yêu cầu Bài tập 5a trang 72.

HS quan sát tranh.

+ Tranh 1: Ông mang về bốn quả đào. Ông chia cho bà và ba cháu nhỏ.

+ Tranh 2: Cậu bé Xuân nghĩ sẽ đem hạt đào đi trồng. Ông động viên Xuân và nói “Cháu sẽ làm vườn giỏi”. 

+ Tranh 3: Bạn gái ăn xong bỏ hạt và thùng rác. Ông khen bạn nhỏ “Ồ, cháu biết bào vệ môi trường đấy”.

+ Tranh 3: Bạn nam mang quả đào cho 1 người bạn bị ốm. Ông khen bạn nhỏ “Cháu có tấm lòng nhân hậu đấy”.


	* Hoạt động 2: Nghe giáo viên kể chuyện

	GV kể chuyện lần thứ nhất (có thể dùng tệp ghi âm giọng kể) để kiểm tra phán đoán. 

GV vừa kể vừa dùng các câu hỏi kích thích sự phỏng đoán, trí tò mỏ nhằm thu hút sự tập trung chú ý của HS. 

YC HS trao đổi về phán đoán của mình sau khi nghe câu chuyện. 

GV kể chuyện lần thứ hai (có thể dùng tệp ghi âm giọng kể hoặc kết hợp ghi âm giọng kể với tranh, ảnh động minh hoạ) kết hợp quan sát từng tranh minh hoạ để ghi nhớ nội dung từng đoạn của câu chuyện.
	HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

HS trao đổi về phán đoán của mình sau khi nghe câu chuyện.

HS lắng nghe.

 

	* Hoạt động 3: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh ( 8 phút )

	- GV yêu cầu HS quan sát từng tranh và nội dung câu gợi ý dưới mỗi tranh. 

- GV hướng dẫn HS nhớ lại những chi tiết chính của câu chuyện để kể lại từng đoạn của câu chuyện (không bắt buộc HS kể đúng từng câu chữ).

- GV chia HS làm các nhóm (mỗi nhóm 4 HS). Từng HS đảm nhận kể lại 1 đoạn của câu chuyện theo tranh. 

- GV mời đại diện 2-3 nhóm kể lại câu chuyện trước lớp.

- GV khen ngợi những HS nhớ đúng và có cách kể chuyện hay. 
	HS quan sát từng tranh và nội dung câu gợi ý dưới mỗi tranh.

HS lắng nghe.

HS đọc gợi ý dưới từng tranh.

HS nói về nội dung mỗi tranh từ 1-2 câu theo nhóm đôi

HS chia sẻ trước lớp.

2-3 nhóm kể lại câu chuyện trước lớp.



	* Hoạt động 4 : Kể toàn bộ câu chuyện ( 8 phút )

	- GV chia HS thành nhóm (2 người). Từng HS lần lượt kể 2 đoạn của câu chuyện, HS kể nối tiếp nhau. HS bổ sung, nhận xét cho nhau.

- GV mời đại diện 1-2 HS xung phong kể toàn bộ câu chuyện trước lớp (GV hỗ trợ HS nếu cần thiết).

- GV nhận xét phần kể chuyện của HS.

- GV khen ngợi HS nhớ, kể đúng được nội dung của câu chuyện. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

+ Em hãy nói về nhân vật mà em thích. Vì sao em thích nhân vật đó.

+ Câu chuyện nói về nội dung gì?
	1-2 HS xung phong kể toàn bộ câu chuyện trước lớp

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

HS suy nghĩ và trả lời.

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2phút)

	- Dặn dò bài hppm sau

- Nhận xét tiết học
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:   CHỦ ĐỀ 2: VÌ MỘT CUỘC SỐNG AN TOÀN
SINH HOẠT LỚP

Chia sẻ những hiểu biết của em về cách phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc 

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 27/10/2023
I. Yêu cầu cần đạt

- Kể được những tình huống có nguy cơ bị bắt cóc.

- Thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.

- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người tin cậy khi cần thiết.

- Tham gia các hoạt động của trường, lớp về an toàn giao thông.

- Nhận biết những tình huống có nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc. Thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng trong việc phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia giao thông an toàn.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: SGK Hoạt động trải nghiệm 2; SGV Hoạt động trải nghiệm 2, - Nội dung chương trình “Vì một cuộc sống an toàn” 

- Các tình huống bị lạc, bị bắt cóc trong thực tế.

- Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm , giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu 

	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:  (5 phút) 
- HS bắt bài hát

- GV nêu mục tiêu bài học
	- HS hát 

	2.Báo cáo sơ kết công tác tuần:

GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

 + GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
	- HS lắng nghe 

	3. Sinh hoạt tập thể theo chủ đề:

Chỉa sẻ cách gỉữ an toàn cho bản thân

- GV chia lóp thành nhóm 4 và yêu cầu các nhóm thảo luận về cách giữ an toàn cho bản thân, GV gợi ý để HS cỗ thể tham khảo gợi ý trong SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 19.

- GV mời các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận, các nhóm khác lắng nghe, góp ý.

- GV ghi nhanh nhũng cách giữ an toàn cho bản thân của cảc nhóm đã chia sẻ lên bảng.

- GV nhận xét, nhắc nhở HS thực hiện cách giữ an toàn cho 
	- HS thảo luận về cách giũ an toàn cho bản thân

- HS chia sẻ, đóng góp ý kiến 



	4.Thảo luận và triển khai kế hoạch hoạt động tuần tiếp theo: 

- Thực hiện chương trình  tuần 6 , GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
	- HS lắng nghe thực hiện

- HS lắng nghe thực hiện

	5. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5phút)

	- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Nhắc nhở HS thể hiện sự thân thiện, vui vẻ.
	- HS lắng nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------

Toán:                                              BẢNG TRỪ (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 27/10/2023

I. Yêu cầu cần đạt
- Hệ thống hóa các phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

- Vận dụng bảng cộng:

+ Tính nhẩm.

+ So sánh kết quả của tổng, hiệu

+ Làm quen với quan hệ giữa phép cộng và phép trừ qua các trường hợp cụ thể

- Giải quyết vấn đề đon giản liên quan đến số và phép tính.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
GV: máy tính, dụng cụ học tập 

HS: sách, vở, dụng cụ học tập

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	Trò chơi đố bạn

Đố bạn, đố bạn

Nói cách trừ qua 10 trong phạm vi 20

Đố bạn, đố bạn

11 trừ đi một số.

GV giới thiệu bài mới.
	Đố gì? Đố gì?

Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại

Đố gì? Đố gì?

Trừ 1 rồi trừ các số còn lại.

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới:
	

	* Hoạt động 1: Lập bảng trừ
	


	GV cho HS quan sát tổng quát bảng trừ (chưa hoàn chỉnh), nhận biết quy luật sắp xếp của bảng. 

GV gợi HS đọc các phép trừ theo cột, theo hàng, theo màu.

- HS bổ sung các phép trừ còn thiếu (11 – 4 ;11- 6; ...)
- GV điền kết quả vào bảng.

- Với mỗi cột, GV hỏi cách trừ một vài trường hợp, ví dụ: tại sao 14-8 = 6.

- Giúp HS nhận ra các ô cùng màu là các phép trừ có hiệu bằng nhau.

- Nhận xét sự liên quan giữa bảng trừ và bảng cộng: Mỗi phép tính ở bảng trừ, nếu ta đọc từ phải sang trái thì lại được các phép tính ở bảng cộng.

Ví dụ: 12 - 3 = 9;  9 + 3 = 12.
	Mỗi cột là một bảng trừ, trong mỗi cột: số bị trừ không đổi, số trừ tăng dần.

HS đọc các phép trừ theo cột, theo hàng, theo màu.

- HS đọc yêu cầu, quan sát, nhận biết

được vấn đề cần giải quyết.

- HS nêu các phép trừ còn thiếu

- HS đọc theo yêu cầu của GV

- HS trả lời



	* Hoạt động 2: Thực hành
+ Bài 1: Trò chơi với bảng trừ

- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập

- Hướng dẫn HS làm bài theo nhóm đôi.

- GV gọi HS trình bày

- GV nhận xét HS hoạt động nhóm đôi theo yêu cầu trong SGK.
	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5phút)

	- GV cho Hs nêu lại cách trừ qua 10

- Cách trừ qua 10 trong phạm vi 20 (Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại).

- Nêu cách tính 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18 trừ đi một số (trừ 1, 2, 3,..8 để được 10 rồi trừ số còn lại).

- Nhận xét bài học tiết học.

- Về ôn lại bảng trừ và xem trước nội dung các bài tập ở tiết 2.              


	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                       Bài BÀ TÔI

                                                      Viết bưu thiếp 

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 27/10/2023

I.Yêu cầu cần đạt

- Viết được bưu thiếp.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình đối với ông bà và người thân trong gia đình, bước đầu thể hiện trách nhiệm với ông bà và người thân bằng các việc làm cụ thể.

II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Mẫu bưu thiếp, Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh : SHS, VBT. 
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:  (5 phút)
	

	Cho HS cả lớp hát.

Các em thân mến, qua bài tập đọc bưu thiếp mà các em đã học, thì các em đã biết công dụng và cách làm bưu thiếp, trong tiết học này, thầy sẽ hướng dẫn các em cách viết bưu thiếp.

Nào chúng ta bước vào bài học Viết bưu thiếp nhé.
	HS cả lớp hát.

HS lắng nghe.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

	* Hoạt động 1 : Phân tích mẫu viết bưu thiếp (28 phút)

	Gọi học sinh đọc yêu cầu bài 6a trang 73.

YC HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi:

+ Bạn Hùng viết bưu thiếp gửi cho ai?

GV kết luận: Thật dễ dàng phải không các em, ngay câu đầu tiên bạn Tùng đã viết ( Bà kính yêu). Đây là lời chào của bạn Tùng dành cho bà của minh đó các em.

Bạn Tùng đã dùng từ (kính) đã thể hiện sự lễ phép và tôn trọng đối với người lớn tuổi.

+ Bạn Tùng viết bưu thiếp nhân dịp gì?

GV kết luận: Bạn viết bưu thiếp nhân dịp lễ mừng thọ bà. Các em thân mến lễ mừng thọ là mừng ngày sinh nhật đó các em. Đối với người lớn tuổi, lế mừng sinh nhật ta gọi là lễ mừng thọ nhằm mừng ông bà sống lâu với con cháu.

+ Bạn Tùng viết những nội dung gì trong bưu thiếp?

GV kết luận: Bạn đã viết lời chúc dành cho bà của mình, bạn đã viết ( cháu kính chúc bà luôn mạnh khoẻ và nhiều niềm vui).

Một lời chúc thật nhiều ý nghĩa trong lễ mừng thọ phải không nào?

Và cuối cùng bạn đã viêt họ tên của mình ở cuối bưu thiếp. (Nguyễn Việt Tùng) đây là cách để người nhận biết người đã gửi bưu thiếp đó các em ạ.

Qua tấm bưu thiếp mà chúng ta vừa đọc, chúng ta đã biết bạn Tùng đã viết bưu thiếp gửi cho bà của mình, nhân dịp lễ mừng thọ của bà. Bạn đã chúc bà mạnh khoẻ nhiều niềm vui, bạn đã viết một tấm bưu thiếp đơn giản nhưng đầy đủ ý nghĩa phải không nào?

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong, tấm bưu thiếp do bạn Tùng viết? bây giờ chúng ta thực hành viết bưu thiếp chúc mừng sinh nhật một người thân qua bài tập tiếp theo nhé.
	Học sinh đọc yêu cầu bài 6a trang 73.

HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi

HS trả lời.

HS lắng nghe.

HS trả lời.

HS lắng nghe.

HS trả lời.

HS lắng nghe.



	* Hoạt động 2 : Viết bưu thiếp

	Gọi học sinh đọc yêu cầu bài 6b trang 73.

GVHD: Để viết được bưu thiếp thầy có các gợi ý sau:

+ Đầu tiên, chúng ta xác định viết bưu thiếp cho ai?

+ Tiếp theo, viết bưu thiếp nhân djp gì? ( có thể nhân dịp sinh nhật lễ tết). giống như bạn tùng viết bưu thiếp nhân dịp lễ mừng thọ bà.

+ Sau đó đến nội dung bưu thiếp, các em có thể viết lời chúc mừng, hoặc đơn giản là báo tin, nghĩa là thông báo một tin tức nào đó trong cuộc sống.

YC HS làm bài cá nhân.

Gọi 1 vài HS đọc bài làm của mình.

Gọi HS nhận xét. GV nhận xét chung.
	học sinh đọc yêu cầu bài 6b trang 73.

HS lắng nghe.

HS làm bài cá nhân.

HS đọc bài làm của mình.

HS nhận xét.

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút)  

	+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì? Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV yêu cầu HS xem trước bài tiếp theo.

- GV khen ngợi, động viên HS.

- Nhận xét giờ học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                          Bài: BÀ TÔI

Đọc một bài văn về gia đình
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 27/10/2023

 I.Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ một bài đã đọc về gia đình.

- Hát được bài hát về ông bà, nói được 1 – 2 câu về bài hát.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình đối với ông bà và người thân trong gia đình, bước đầu thể hiện trách nhiệm với ông bà và người thân bằng các việc làm cụ thể.

II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Tìm hiểu truyện về gia đình. 
- Học sinh : SHS. Tranh ảnh gia đình, người thân; sách báo có bài thơ về gia đình đã tìm đọc. 
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:  (5 phút)

	- Cho cả lớp hát 1 bài
- GV giới thiệu bài
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	

	* Hoạt động 1: Chia sẻ một bài văn đã đọc về gia đình ( 8 phút) 

	- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1a trang 73. 

- GV hướng dẫn HS tìm đọc một số bài văn về gia đình trong tủ sách gia đình hoặc ở hiệu sách của địa phương, thư viện nhà trường.

- GV giới thiệu một số bài văn hay về gia đình: Ba chở con đi học,...

- GV yêu cầu HS chia sẻ về với các bạn một bài văn đã đọc về gia đình (tên bài văn, tác giả, hình ảnh em thích). 

- GV mời đại diện 3-4 HS trình bày kết quả trước lớp. 

- GV nhận xét, khen ngợi HS tìm được nhiều bài thơ hay về gia đình. 
	HS đọc yêu cầu bài tập 1a trang 73. 

HS tìm đọc một số bài văn về gia đình trong tủ sách gia đình hoặc ở hiệu sách của địa phương, thư viện nhà trường.

HS chia sẻ về với các bạn một bài văn đã đọc về gia đình (tên bài văn, tác giả, hình ảnh em thích).

	* Hoạt động 2: Viết phiếu đọc sách (11 phút) 

	- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1b trang 73. 

- GV hướng dẫn HS: HS cần nhớ tên bài, tên tác giả, hình ảnh đẹp một cách chính xác trong bài thơ để điền vào vở bài tập. 

- GV yêu cầu HS viết Phiếu đọc sách vào vở bài tập: tên bài, tên tác giả, hình ảnh đẹp.

- GV mời đại diện 3-4 HS trình bày.

- GV nhận xét, đánh giá, sửa bài cho HS (nếu chưa đúng).
	HS đọc yêu cầu bài tập 1b trang 73. 

HS lắng nghe.

HS viết Phiếu đọc sách vào vở bài tập: tên bài, tên tác giả, hình ảnh đẹp.

HS trình bày.

	* Hoạt động 3: Trò chơi ca sĩ nhí (10 phút)

	- GV phổ biến Trò chơi ca sĩ nhí: GV chia HS thành các nhóm. Mỗi nhóm lần lượt sẽ hát bài về ông bà. Nhóm nào hát được nhiều bài về ông bà nhất sẽ là nhóm chiến thắng. 

- GV chốt lại một số bài hát hay về tình cảm yêu thương mà ông bà dành cho các cháu, về tình cảm thương mến, quý trọng mà các cháu dành cho ông bà.
	HS lắng nghe.

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (3 phút)  

	Hôm nay, em đã học những nội dung gì? Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV yêu cầu HS xem trước bài tiếp theo.

- GV khen ngợi, động viên HS.

- Nhận xét giờ học.
	HS trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**************@*****************
Trường TH và THCS Hòa Hội                                          Trương Thị Hồng Đào


